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BÁO CÁO SÁNG KIẾN
Tên sáng kiến: Nâng cao hiệu quả dạy học phép cộng, phép trừ trong phạm vi 10 nhằm phát huy tính tích cực cho học sinh lớp 1 (Bộ sách Cánh Diều)
Chuyên môn đào tạo của tác giả (t/g): Đại học sư phạm
Chuyên môn t/g được phân công năm học 2023-2024: Giảng dạy và chủ nhiệm lớp 1D
1. Thời gian, đối tượng, điều kiện:
- Bắt đầu triển khai nghiên cứu: Tháng 10 năm 2023
- Khảo sát (KS) đầu vào tuần 7
+ Đối tượng KS: Học sinh lớp 1D + Số lượng KS: 34
+ Nội dung/vấn đề khảo sát: Phép cộng trong phạm vi 6
- Khảo sát đầu ra vào tuần 16 

+ Đối tượng KS: Học sinh lớp 1D + Số lượng KS: 34
+ Nội dung/vấn đề khảo sát: Phép cộng, trừ trong phạm vi 10
- Thời gian áp dụng sáng kiến lần đầu:  Tháng 10/2023

- Đối tượng/lĩnh vực áp dụng: Học sinh lớp 1D
- Điều kiện cần thiết để áp dụng: Có đầy đủ trang thiết bị dạy học hiện đại.
2. Lí do xây dựng đề tài: 
       Học sinh lớp 1 thực hiện tốt kĩ năng cộng, trừ sẽ giúp các em phát triển các năng lực tư duy một cách tích cực, hình thành và phát triển khả năng suy luận, lập luận toán học và trình bày các kết quả theo một trình tự hợp lý, làm cơ sở cho quá trình học toán ở các lớp tiếp theo và áp dụng vào đời sống hằng ngày.
3. Các biện pháp đề ra: 
- Biện pháp 1: Nghiên cứu mục tiêu, yêu cầu cần đạt, nội dung chương trình Toán lớp 1.

- Biện pháp 2: Phát huy tính tích cực của học sinh khi dạy một số dạng bài.
- Biện pháp 3: Tìm hiểu và vận dụng linh hoạt các phương pháp, hình thức  dạy học Toán theo hướng phát huy tính tích cực của học sinh.
- Biện pháp 4: Phát huy tính tích cực trong hoạt động nhóm thông qua một số kĩ thuật dạy học.

- Biện pháp 5: Tổ chức hoạt động thực hành và trải nghiệm cho học sinh.
4. Kết quả trước khi và sau khi áp dụng giải pháp: 
Trước khi áp dụng các giải pháp tôi nhận thấy học sinh rất lúng túng khi thực hành tính cộng, trừ, không hiểu rõ bản chất của các phép tính cũng như mối quan hệ giữa các phép tính đó. 

Qua thời gian áp dụng các giải pháp nêu trong sáng kiến, học sinh lớp tôi đã nắm được chắc chắn cách cộng trừ trong phạm vi 10. Không những thế các em còn tích cực hợp tác với các bạn trong nhóm, trong lớp để suy nghĩ, tìm tòi, khám phá, áp dụng bảng cộng, trừ đã học vào thực hành tính thành thạo, vận dụng tốt vào các tình huống trong thực tiễn. Mọi đối tượng học sinh trong lớp đều tham gia hoạt động học tích cực, chủ động.
Qua khảo sát, chất lượng học sinh tiến bộ rõ rệt:
	Tháng
	Sĩ số
	Điểm 9; 10
	Điểm 7; 8
	Điểm 5; 6
	Điểm dưới 5

	
	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	10/2023
	34
	12
	35,3
	13
	38,2
	8
	23,5
	1
	3

	1/2024
	  34
	24
	70,6
	7
	20,6
	3
	8,8
	0
	0


Những thành công bước đầu đó cho thấy việc đầu tư nghiên cứu, tìm hiểu nguyên nhân và đề ra các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả dạy học phép cộng, phép trừ cho học sinh lớp 1 của tôi đã đi đúng hướng. Mặc dù mới chỉ đạt được hiệu quả ở một phạm vi hẹp nhưng cũng phần nào nói lên tính khả thi của các giải pháp đó.

 TÓM TẮT SÁNG KIẾN

1. Hoàn cảnh nảy sinh sáng kiến   

Để thực hiện mục tiêu của Chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với cấp Tiểu học mỗi giáo viên chúng ta phải đổi mới phương pháp dạy học trong tất cả các môn học để phát triển năng lực, phẩm chất, tạo hứng thú học tập cho học sinh. Các phương pháp, kĩ thuật dạy học đều hướng tới việc phát huy tính tích cực trong hoạt động học của học sinh. Một nội dung quan trọng của môn Toán lớp Một là rèn kỹ năng đọc, viết, đếm, so sánh các số đến 100, cộng trừ trong phạm vi 10 từ đó cộng, trừ (không nhớ) trong phạm vi 100. Đây là kiến thức hết sức cơ bản, là nền tảng để học sinh hình thành kiến thức kĩ năng về số học khi học các lớp trên. 
         Vì vậy muốn giờ học có hiệu quả đòi hỏi người giáo viên phải đổi mới hình thức, phương pháp dạy học. Để các em luôn hứng thú học tập, đặc biệt là đối với môn Toán, tôi luôn trăn trở, tìm tòi các biện pháp nâng cao hiệu quả khi dạy môn Toán lớp 1 nhằm phát huy tính tích cực của học sinh. Đây cũng chính là lí do tôi chọn đề tài: “Nâng cao hiệu quả dạy học phép cộng, phép trừ trong phạm vi 10 nhằm phát huy tính tích cực cho học sinh lớp 1” (Bộ sách Cánh Diều). 
2. Điều kiện, thời gian, đối tượng áp dụng sáng kiến 
2.1. Điều kiện: Giáo viên có năng lực chuyên môn vững vàng, tâm huyết với nghề, nắm chắc nội dung chương trình môn học, không ngừng học hỏi, trau dồi kiến thức để nâng cao trình độ, tích cực làm và sử dụng đồ dùng dạy học,... Học sinh có đầy đủ đồ dùng học toán, sách giáo khoa, vở bài tập, màu vẽ... Gia đình học sinh quan tâm tạo điều kiện tốt nhất cho các em tham gia hoạt động học. Nhà trường được trang bị đầy đủ cơ sở vật chất để tổ chức các hoạt động học tập.
2.2. Thời gian áp dụng: Từ tháng 10 năm học 2023 – 2024 và những năm học tiếp theo.

2.3. Đối tượng áp dụng: Giáo viên và học sinh lớp 1.

3. Nội dung sáng kiến

+ Tính mới, tính sáng tạo của sáng kiến: Sáng kiến đưa ra các biện pháp nâng
cao hiệu quả khi dạy phép cộng, phép trừ trong phạm vi 10 nhằm phát huy tính tích cực cho học sinh lớp 1, đảm bảo yêu cầu, định hướng phát triển giáo dục Chương trình giáo dục phổ thông 2018.
+ Khả năng áp dụng của sáng kiến: Sáng kiến có tính khả thi cao, dễ áp dụng và phổ biến trong thực tiễn. Giáo viên chỉ cần nhiệt tình, có quyết tâm thực hiện, nắm vững mục tiêu giáo dục của cấp học, tâm sinh lí của học sinh tiểu học, có lòng yêu nghề mến trẻ.

+ Lợi ích thiết thực của sáng kiến: Sáng kiến đã đưa ra được các biện pháp thiết thực nhằm nâng cao hiệu quả khi dạy học phép cộng, phép trừ trong phạm vi 10 học sinh lớp 1. Đồng thời giúp giáo viên và học sinh hiểu rõ hơn về mục tiêu và tầm quan trọng của môn Toán, tạo cho  học sinh niềm say mê, hứng thú học Toán. 
4. Giá trị, kết quả đạt được của sáng kiến

Khi áp dụng sáng kiến này vào dạy học, tôi thấy học sinh rất hứng thú học tập. Các em thành thạo các thao tác toán học, phát triển các năng lực toán học và biết vận dụng các kiến thức toán học vào cuộc sống. Học sinh tự tin, hào hứng thấy tự mình tìm kiếm, phát hiện ra kiến thức mới, phát huy được tính tích cực của mỗi cá nhân. Sáng kiến còn giúp giáo viên lựa chọn được những phương pháp và hình thức dạy học linh hoạt, phù hợp với nội dung kiến thức của từng kiểu bài. Giáo viên và học sinh hiểu rõ hơn về mục tiêu và tầm quan trọng của môn Toán. Đồng thời tạo cho học sinh niềm say mê, hứng thú thích học Toán. Điều đó đáp ứng được những yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay.
5. Đề xuất kiến nghị để thực hiện áp dụng hoặc mở rộng sáng kiến

- Nhà trường và các cấp quản lý quan tâm đầu tư cơ sở vật chất hiện đại, đầy đủ để phục vụ cho công tác dạy và học.

- Giáo viên phải kiên trì, yêu nghề mến trẻ, vận dụng sáng tạo các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả khi dạy phép cộng, phép trừ cho học sinh lớp 1.
- Cha mẹ học sinh cần quan tâm sát sao, chia sẻ, đồng hành với nhà trường, tạo mọi điều kiện để việc học tập và rèn luyện của con đạt hiệu quả tốt nhất.

MÔ TẢ SÁNG KIẾN

1. Hoàn cảnh nảy sinh sáng kiến

1.1. Đặt vấn đề

Bước sang thế kỉ XXI, điều kiện kinh tế, xã hội của nước ta có nhiều thay đổi và có những bước phát triển quan trọng. Vấn đề về tri thức, công nghệ thông tin, xu hướng quốc tế hóa, toàn cầu hóa đang được thường xuyên đặt ra và ngày càng cấp bách. Trên tinh thần nghị quyết TW4 (khoá VII, khóa VIII) là đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục phổ thông, Bộ Giáo dục – Đào tạo đã triển khai đổi mới đồng bộ và toàn diện về chương trình, sách giáo khoa, phương pháp giảng dạy phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo nhằm phát huy tối đa năng lực, phẩm chất của người học.

Nếu như trước đây, mục tiêu của giáo dục chỉ yêu cầu hình thành cho học sinh kiến thức, kĩ năng, thái độ thì định hướng đổi mới chương trình giáo dục hiện nay là hình thành và phát triển các năng lực, phẩm chất cho học sinh. Chuyển phương pháp giáo dục chú trọng mục tiêu truyền thụ kiến thức một chiều sang phương pháp giáo dục chú trọng hình thành, phát triển toàn diện năng lực và phẩm chất người học. Định hướng này đã được triển khai ở tất cả các môn học ở tiểu học trong đó môn Toán nói chung và môn Toán lớp 1 nói riêng.

1.2. Lí do chọn đề tài

Mục tiêu môn Toán lớp 1 đặc biệt chú trọng việc hình thành và phát triển các kĩ năng thực hành tính, hình học và đo lường, một số yếu tố thống kê và xác suất đơn giản có nhiều ứng dụng thiết thực trong thực tiễn, để góp phần bước đầu phát triển năng lực tư duy, khả năng suy luận hợp lý. Một trong các mục tiêu mới và quan trọng của việc dạy toán hiện nay là giúp học sinh phát huy tính tích cực ứng dụng các kiến thức và kĩ năng vào giải quyết những tình huống trong đời sống hằng ngày. 
Song đặc điểm tâm sinh lí của học sinh lớp 1 luôn thích tìm tòi, khám phá những điều mới lạ nhưng lại mau chán, nhanh quên, sự tập trung chú ý không cao. Làm thế nào để học sinh lớp 1 hứng thú, ham học toán, phát huy tính tích cực chủ động vận dụng kiến thức kĩ năng đã học vào thực tế, đó là điều mà tôi luôn trăn trở.

Với đặc trưng chủ yếu là lấy học sinh là trung tâm của quá trình dạy học, phương pháp dạy học mới giúp học sinh tiếp thu kiến thức một cách tích cực, giáo viên nắm được khả năng của từng học sinh. Từ đó, có thể tạo điều kiện giúp các em phát triển các năng lực đặc thù của cá nhân. Phương pháp dạy học giúp học sinh lớp 1 thực hiện tốt phép tính cộng, phép trừ (không nhớ) sẽ giúp học sinh phát triển năng lực tư duy một cách tích cực. Đồng thời giúp cho học sinh hình thành và phát triển khả năng suy luận, lập luận toán học và trình bày các kết quả theo một trình tự hợp lý, làm cơ sở cho quá trình học toán ở các lớp trên và áp dụng vào đời sống hằng ngày. Từng bước hình thành và rèn luyện thói quen về khả năng suy nghĩ độc lập, linh hoạt, xây dựng lòng ham thích tìm tòi sáng tạo, khắc phục tư duy máy móc dập khuôn. Xuất phát từ lí do đó, tôi đã chọn đề tài: "Nâng cao hiệu quả dạy học phép cộng, phép trừ trong phạm vi 10 nhằm phát huy tính tích cực cho học sinh lớp 1".

1.3. Mục tiêu nghiên cứu

Đánh giá thực tế dạy học phép cộng, phép trừ trong phạm vi 10 ở lớp 1 của bản thân, khảo sát tình hình học tập của học sinh, dự giờ đồng nghiệp, tìm hiểu thực tế dạy và học về phép cộng, phép trừ trong phạm vi 10 ở trường tiểu học. 
Hướng dẫn cho học sinh cách học để nắm được các kiến thức và có các kĩ năng cơ bản khi thực hiện phép cộng, phép trừ. Từ đó giúp các em có cơ sở để thực hiện tốt phép cộng, phép trừ ở các lớp trên.
Đáp ứng mục tiêu dạy Toán ở tiểu học nói chung và cách dạy thực hiện phép cộng, phép trừ ở lớp 1 nói riêng, phù hợp với đặc điểm tâm sinh lí, khả năng lĩnh hội tri thức của học sinh tiểu học. Góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh.
1.4. Phạm vi và đối tượng nghiên cứu
1.4.1. Phạm vi nghiên cứu: Nghiên cứu và áp dụng dạy học sinh lớp 1 phần: “Phép cộng, phép trừ trong phạm vi 10".
1.4.2. Đối tượng nghiên cứu: Cách dạy và học nội dung "Phép cộng, phép trừ trong phạm vi 10" của giáo viên và học sinh khối lớp 1.

1.5. Phương pháp nghiên cứu
Trong quá trình thực hiện đề tài này, tôi đã sử dụng một số phương pháp nghiên cứu chủ yếu sau:
+ Phương pháp nghiên cứu tài liệu.

+ Phương pháp nghiên cứu thực tiễn.

+ Phương pháp khảo sát.

+ Phương pháp đàm thoại.

+ Phương pháp điều tra.

+ Phương pháp luyện tập thực hành.

+ Phương pháp thống kê, đối chứng, so sánh.

1.6. Những điểm mới cơ bản của sáng kiến

Sáng kiến đã chỉ ra được tầm quan trọng của việc dạy phép cộng, phép trừ nhằm phát huy tính tích cực của học sinh, giúp phát triển năng lực, phẩm chất cho học sinh, đồng thời cũng chỉ ra các nguyên nhân, thực trạng của việc hướng dẫn học sinh trong dạy học môn Toán hiện nay. Từ đó đưa ra một số biện pháp nâng cao hiệu quả khi dạy học phép cộng, phép trừ trong phạm vi 10. Cụ thể:
Biện pháp 1: Nghiên cứu mục tiêu, yêu cầu cần đạt, nội dung chương trình, sách giáo khoa Toán 1.       
Biện pháp 2: Phát huy tính tích cực của học sinh khi dạy một số dạng bài. 
Biện pháp 3: Vận dụng linh hoạt các phương pháp, hình thức  dạy học Toán theo hướng phát huy tính tích cực của học sinh. 

Biện pháp 4: Phát huy tính tích cực trong hoạt động nhóm thông qua
một số kĩ thuật dạy học.
Biện pháp 5: Tổ chức hoạt động thực hành và trải nghiệm cho học sinh.
2. Cơ sở khoa học, lí luận của sáng kiến


Từ những thay đổi quan trọng trong kinh tế, xã hội và giáo dục đã dẫn đến những yêu cầu đổi mới trong việc lựa chọn phương pháp và hình thức dạy học dạy học. Phương pháp dạy học hiện nay là giúp học sinh phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo; hình thành và phát triển một số năng lực và phẩm chất; rèn luyện thói quen và khả năng tự học, tinh thần hợp tác, kĩ năng vận dụng kiến thức vào những tình huống khác nhau trong học tập và trong thực tiễn, có niềm vui, hứng thú trong học tập.
Với định hướng đổi mới phương pháp và hình thức dạy học nêu trên thì học sinh phải tích cực suy nghĩ, chủ động tham gia các hoạt động học tập để tự khám phá và lĩnh hội kiến thức, rèn luyện kĩ năng, xây dựng thái độ và hành vi đúng đắn.
Khi sử dụng phương pháp và hình thức dạy học theo hướng phát huy tính tích cực của học sinh thì giáo viên cần thiết kế, tổ chức, hướng dẫn học sinh thực hiện các hoạt động học tập với các hình thức đa dạng, phong phú, có sức hấp dẫn phù hợp với đặc điểm bài học, với đặc điểm và trình độ học sinh, với điều kiện cụ thể của lớp, của trường và địa phương. Giáo viên cần động viên, khuyến khích, tạo cơ hội và điều kiện cho học sinh được tham gia một cách tích cực, chủ động, sáng tạo vào quá trình khám phá và lĩnh hội kiến thức; chú ý khai thác vốn kiến thức, kinh nghiệm, kĩ năng đã có của học sinh, bồi dưỡng hứng thú, nhu cầu hành động và thái độ tự tin trong học tập cho học sinh, giúp các em phát triển tối đa tiềm năng của bản thân. Giáo viên cần thiết kế và hướng dẫn học sinh thực hiện các dạng bài tập phát triển tư duy và rèn luyện kĩ năng hướng dẫn sử dụng các thiết bị, đồ dùng học tập, tổ chức có hiệu quả các giờ thực hành, hướng dẫn học sinh có thói quen vận dụng kiến thức đã học vào giải quyết các vấn đề thực tiễn. Để giờ dạy không nhàm chán, giáo viên cũng cần sử dụng các phương pháp và hình thức tổ chức dạy học một cách hợp lí, hiệu quả, linh hoạt phù hợp với đặc trưng môn học, nội dung tính chất của bài học; đặc điểm và trình độ học sinh; thời lượng dạy học và các điều kiện dạy học cụ thể của trường, của địa phương.
3. Thực trạng của vấn đề

3.1. Ưu điểm:

3.1.1. Về phía giáo viên:

- Giáo viên nhiệt tình, nghiên cứu kỹ chương trình môn Toán. Để hình thành và ghi nhớ kiến thức, kĩ năng cho học sinh một cách dễ hiểu, dễ nhớ và chính xác khi học cộng, trừ trong phạm vi 10 rồi học tiếp cộng trừ không nhớ trong phạm vi 100, giáo viên phải xác định rõ mục tiêu bài dạy, tổ chức linh hoạt các hình thức dạy học phù hợp với đối tượng học sinh và nội dung bài học.
- Về phương pháp, cơ bản giáo viên đã nắm chắc quy trình dạy học ở từng phân môn, vận dụng phương pháp một cách linh hoạt, kết hợp giữa phương pháp dạy học truyền thống với phương pháp dạy học hiện đại.
- Nhiều giáo viên đã biết sử dụng một số thiết bị nghe nhìn và ứng dụng tốt công nghệ thông tin trong giảng dạy, tạo hứng thú học tập cho học sinh.
- Các hình thức dạy học được nhiều giáo viên vận dụng tương đối tốt, phát huy được tính tích cực học tập của học sinh.
3.1.2. Về phía học sinh:
- Phần lớn học sinh ham học hỏi, thích học môn Toán nói chung cũng như học "Phép cộng, phép trừ trong phạm vi 10" nói riêng.
- Một số học sinh đã bước đầu có ý thức chủ động, sáng tạo trong việc tiếp thu kiến thức và ghi nhớ kiến thức.
3.2. Hạn chế
3.2.1. Về phía giáo viên:

Bên cạnh những mặt tích cực đã đạt được thì hiện nay vẫn còn nhiều lí do khác nhau mà một số giáo viên chưa tích cực trong việc đổi mới phương pháp dạy học, đó là: 

- Về mặt nhận thức của một số giáo viên còn coi việc dạy học "Phép cộng, phép trừ trong phạm vi 10" cho học sinh lớp Một là đơn giản, dễ dàng nên chưa tìm tòi nghiên cứu để có phương pháp giảng dạy hiệu quả nhất.

- Một số giáo viên còn dạy theo phương pháp dạy học truyền thống như thông báo kiến thức có sẵn, dạy kiểu thuyết trình các nội dung trong sách giáo khoa mà chưa có biện pháp để giúp học sinh tự chiếm lĩnh kiến thức, khắc sâu nội dung bài học.

- Các hình thức dạy học đôi khi còn đơn điệu, mang tính hình thức, chưa phát huy khả năng học tập của học sinh. Dạy học theo trình độ còn hạn chế, chỉ tập trung vào đối tượng học sinh tiếp thu nhanh trong lớp. 

- GV còn mắc "bệnh" nói nhiều, nói nhanh, nói hộ học sinh, sợ học sinh chưa hiểu nên giảng giải nhiều lần, thậm chí vẫn nhắc lại những câu trả lời đúng của học sinh.

3.2.2. Về phía học sinh:
- Nội dung môn Toán lớp Một chủ yếu là mạch kiến thức Số học. Trong mạch kiến thức này, phần "Phép cộng, phép trừ trong phạm vi 10" là nội dung cơ bản và quan trọng. Trong quá trình giảng dạy ở nội dung này tôi nhận thấy:

- Một bộ phận học sinh thực hiện các phép tính cộng, trừ các số tự nhiên trong phạm vi 10 chưa chính xác dẫn đến các bài tập làm chưa đạt yêu cầu.

- Còn một số học sinh khả năng và trí nhớ kém rất khó thuộc bảng cộng, trừ các số trong phạm vi 10.

- Có nhiều em khi học thuộc vẹt bảng cộng (trừ) đến khi vận dụng để làm tính thì lại quên mất (khả năng nhớ lâu không được vững chắc); học sinh nhớ bảng cộng, trừ một cách máy móc nên khi vận dụng để làm các dạng bài tập về phép cộng (trừ) thì hiệu quả không cao. 

- Do không nắm chắc mối quan hệ giữa phép cộng với phép trừ nên dạng bài tập tìm một thành phần chưa biết trong phép cộng hoặc phép trừ còn gặp khó khăn, nhất là học sinh tiếp thu chậm. 
- Sự tập trung chú ý, kiên trì trong quá trình học của học sinh lớp Một chưa cao.

- Một số phụ huynh dạy trước ở nhà, học sinh chỉ thuộc vẹt, không đúng phương pháp nên kiến thức học sinh thu lượm được không vững bền. Học sinh đọc thuộc vẹt các bảng cộng, bảng trừ như một cái máy, rồi sau đó phải dùng thao tác xoè tay tính khi gặp một phép cộng hoặc phép trừ bất kỳ. 

- Đặc biệt khi vận dụng mối quan hệ giữa phép cộng với phép trừ, tính chất giao hoán của phép cộng thì một số học sinh không còn nhớ để tính được nữa.

Để phục vụ cho quá trình kiểm nghiệm tính khả thi của sáng kiến, từ tuần 7 của năm học 2023 – 2024 tôi đã cho học sinh làm bài khảo sát chất lượng tình hình thực tế và thu được kết quả như sau:
	Lớp
	Sĩ số
	Điểm 9; 10
	Điểm 7; 8
	Điểm 5; 6
	Điểm dưới 5

	
	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	Lớp 1D
	34
	14
	41,2
	12
	35,3
	7
	20,6
	1
	2,9



Qua bảng khảo sát trên tôi nhận thấy học sinh còn tồn tại một số hạn chế như sau:

- Đa số học sinh thao tác trên đồ dùng chưa thành thạo, chưa thấy được mối quan hệ giữa việc sử dụng đồ dùng để tìm ra kiến thức mới.


- Nhiều em chưa thuộc bảng cộng, trừ sau mỗi bài học, có em thuộc nhưng khi vận dụng thì lại sai, có em thực hiện được phép tính 2 + 1 = 3 nhưng khi giáo viên hỏi lại: ba (3) bằng hai (2) cộng mấy thì không biết.


- Học sinh chưa tự tin khi thực hiện các bài tập vận dụng thực hành.


- Đa số các em do tâm lí "sợ học" nhất là sợ học Toán nên tự gây tâm lí hoang mang, tự cho cái gì cũng khó.
4. Các giải pháp, biện pháp thực hiện

4.1. Biện pháp 1: Nghiên cứu mục tiêu, yêu cầu cần đạt, nội dung chương trình Toán lớp 1

4.1.1. Mục tiêu dạy học môn Toán lớp 1
Trong chương trình môn Toán cấp tiểu học (ban hành ngày 26/12/2018) xác định các mục tiêu chủ yếu học sinh cần đạt được cụ thể như sau:
- Góp phần hình thành và phát triển năng lực toán học với yêu cầu cần đạt: thực hiện được các thao tác tư duy ở mức độ đơn giản; nêu và trả lời được câu hỏi khi lập luận, giải quyết vấn đề đơn giản; lựa chọn được các phép toán và công thức số học để trình bày, diễn đạt (nói hoặc viết) được các nội dung, ý tưởng, cách thức giải quyết vấn đề, sử dụng ngôn ngữ toán học kết hợp với ngôn ngữ thông thường, động tác hình thể để biểu đạt các nội dung toán học ở những tình huống đơn giản; sử dụng được các công cụ, phương tiện toán học đơn giản để thực hiện các nhiệm vụ học tập toán đơn giản.
- Có những kiến thức và kĩ năng toán học cơ bản ban đầu, thiết yếu về:
+ Số và phép tính: Số tự nhiên và các phép tính trên những tập hợp số đó.
+ Hình học và đo lường: Quan sát, nhận biết, mô tả hình dạng và đặc điểm (ở mức độ trực quan) của một số hình phẳng và hình khối trong thực tiễn; tạo lập một số mô hình hình học đơn giản; giải quyết một số vấn đề thực tiễn đơn giản gắn với Hình học và đo lường.
+ Thực hành đo độ dài (với đơn vị đo là cm), đọc giờ đúng trên đồng hồ, xem lịch (loại lịch tờ hằng ngày), lắp ghép, xếp hình (gắn với một số hình phẳng và hình khối đơn giản).

+ Nhận biết được ý nghĩa và viết được phép tính (cộng, trừ) phù hợp với câu trả lời của bài toán có liên quan đến phép tính (cộng, trừ) trong một vài tình huống thực tiễn đơn giản.

4.1.2. Nội dung cụ thể và yêu cầu cần đạt

Trong chương trình môn Toán lớp 1 sách giáo khoa mới có 105 tiết /35 tuần. Nội dung môn Toán được xây dựng xoay quanh ba mạch kiến thức: Số học và Đại số, Hình học và Đo lường, Hoạt động trải nghiệm. Hai mạch nội dung “Số và Đại số, Hình học và Đo lường” đều được thể hiện qua mạch “Hoạt động trải nghiệm” để nhấn mạnh định hướng dạy học toán gắn với thực tiễn và dạy học tích hợp kiểu mô hình STEM. Nội dung cụ thể và yêu cầu cần đạt của Chương trình môn Toán lớp 1 như sau:
	SỐ VÀ PHÉP TÍNH

	Số tự nhiên

	Nội dung
	Yêu cầu cần đạt

	Số tự nhiên
	Đếm, đọc viết các số trong phạm vi 100
	- Đếm, đọc, viết được các số trong phạm vi 10; trong phạm vi 20; trong phạm vi 100.

	
	So sánh các số trong phạm vi 100
	- Nhận biết được cách so sánh, xếp thứ tự các số trong phạm vi 100 (ở các nhóm không quá 4 số).

	Các phép tính với số tự nhiên
	Phép cộng, phép trừ
	- Nhận biết được ý nghĩa của phép cộng, phép trừ.

- Thực hiện được phép cộng, phép trừ (không nhớ) các số trong phạm vi 100.

- Làm quen với việc thực hiện tính toán trong trường hợp có hai dấu phép tính cộng, trừ (theo thứ tự từ trái sang phải).

	
	Tính nhẩm
	- Thực hiện được việc cộng, trừ nhẩm trong phạm vi 10.

- Thực hiện được việc cộng, trừ nhẩm các số tròn chục.

	
	Thực hành giải quyết các vấn đề liên quan đến các phép tính cộng, trừ
	- Nhận biết được ý nghĩa thực tiễn của phép tính (cộng, trừ) thông qua tranh ảnh, hình vẽ hoặc tình huống thực tiễn.

- Nhận biết và viết được phép tính (cộng, trừ) phù hợp với câu trả lời của bài toán có lời văn và tính được kết quả đúng.


	HÌNH HỌC VÀ ĐO LƯỜNG

	Hình học trực quan

	Nội dung
	Yêu cầu cần đạt

	Hình phẳng và hình khối 
	Quan sát, nhận biết hình dạng của một số hình phẳng và hình khối đơn giản
	- Nhận biết được vị trí, định hướng trong không gian: trên - dưới, phải - trái, trước - sau, ở giữa.

- Nhận dạng được hình vuông, hình tròn, hình tam giác, hình chữ nhật thông qua việc sử dụng bộ đồ dùng học tập cá nhân hoặc vật thật.

	
	Thực hành lắp ghép, xếp hình gắn với một số hình phẳng và hình khối đơn giản
	- Nhận biết và thực hiện được việc lắp ghép, xếp hình gắn với sử dụng bộ đồ dùng học tập cá nhân hoặc vật thật.

	Đo lường

	Đo lường
	Biểu tượng về đại lượng và đơn vị đo đại lượng
	- Nhận biết được về “dài hơn”, “ngắn hơn”.

- Nhận biết được đơn vị đo độ dài: cm (xăng - ti - mét); đọc và viết được số đo độ dài trong phạm vi 100cm.

- Nhận biết được mỗi tuần lễ có 7 ngày và tên gọi, thứ tự các ngày trong tuần lễ.

- Nhận biết được giờ đúng trên đồng hồ.

	
	Thực hành đo đại lượng
	- Thực hiện được việc đo và ước lượng độ dài theo đơn vị đo tự quy ước (gang tay, bước chân, ..)

- Thực hiện được việc đo độ dài bằng thước thẳng với đơn vị đo là cm.

- Thực hiện được việc đọc giờ đúng trên đồng hồ.

- Xác định được thứ, ngày trong tuần khi xem lịch (loại lịch tờ hằng ngày).

- Giải quyết được một số vấn đề thực tiễn đơn giản liên quan đến đo độ dài, đọc giờ đúng và xem lịch (loại lịch tờ hằng ngày).

	HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH VÀ TRẢI NGHIỆM

Nhà trường tổ chức cho học sinh một số hoạt động sau và có thể bổ sung các hoạt động khác tùy vào điều kiện cụ thể

	Nội dung
	Yêu cầu cần đạt

	Hoạt động 1: Thực hành ứng dụng các kiến thức toán học vào thực tiễn, chẳng hạn:
- Thực hành đếm, nhận biết số, thực hiện phép tính trong một số tình huống thực tiễn hằng ngày (ví dụ: đếm số bàn học và số cửa sổ trong lớp học,…).

- Thực hành các hoạt động liên quan đến vị trí, định hướng không gian (ví dụ: xác định được một vật ở trên hoặc ở dưới mặt bàn, một vật cao hơn hoặc thấp hơn vật khác,…).

- Thực hành đo và ước lượng độ dài một số đồ vật trong thực tế gắn với đơn vị đo xăng – ti – mét; thực hành đọc giờ đúng trên đồng hồ, xem lịch loại lịch tờ hằng ngày.
Hoạt động 2: Tổ chức các hoạt động ngoài giờ chính khóa (ví dụ: các trò chơi học toán,…) liên quan đến ôn tập, củng cố các kiến thức cơ bản.


Tóm lại: Việc giáo viên nghiên cứu mục tiêu, yêu cầu cần đạt, nội dung chương trình, sách giáo khoa và các tài liệu tham khảo để xây dựng kế hoạch bài dạy là hết sức cần thiết, giúp giáo viên tự tin, chủ động khi tổ chức các hoạt động dạy học theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực cho học sinh. Đặc biệt là việc nắm chắc quan điểm đổi mới phương pháp dạy học Toán tiếp cận chương trình giáo dục phổ thông 2018 cũng như nội dung phần: Phép cộng, phép trừ trong phạm vi 10 sẽ giúp giáo viên đưa ra các giải pháp nhằm phát huy tính tích cực của học sinh khi học môn Toán 1.
4.2. Biện pháp 2: Phát huy tính tích cực của học sinh khi dạy một số dạng bài về phép cộng, phép trừ trong phạm vi 10
4.2.1. Dạy học bài mới
4.2.1.1. Giúp học sinh tự phát hiện và tự giải quyết vấn đề của bài học
Ở mỗi bài, phần bài học được nêu thành một loại tình huống có vấn đề.

Ví dụ 1: Bài "Phép cộng trong phạm vi 3"


Giáo viên nêu các yêu cầu, sau đó giáo viên và học sinh cùng thao tác với đồ dùng để nêu tình huống có vấn đề:


- Thao tác với hình tròn để nêu vấn đề: Lấy 1 hình tròn, lấy thêm 1 hình tròn nữa, tất cả có mấy hình tròn? 


Lần lượt gọi học sinh suy nghĩ và giải quyết tình huống có vấn đề nêu trên: (có 1 hình tròn, lấy thêm 1 hình tròn, tất cả là 2 hình tròn), đồng thời giáo viên nghe và gắn các hình tròn lên bảng theo lời học sinh. Giáo viên lại chỉ vào hình đã gắn và hỏi: một hình tròn thêm một hình tròn là mấy hình tròn? Gọi nhiều học sinh trả lời: một thêm một là hai.


- Thao tác với hình vuông để nêu vấn đề: Lấy 2 hình vuông, lấy thêm 1 hình vuông nữa, tất cả là mấy hình vuông?


Học sinh làm và nói : có 2 hình vuông, lấy thêm 1 hình vuông nữa, tất cả là 3 hình vuông.
Giáo viên có thể cho học sinh kiểm tra lẫn nhau xem bạn làm và nói có

đúng không rồi hỏi: hai thêm một là mấy? Gọi nhiều học sinh trả lời: hai thêm

một là ba.


- Thao tác với hình tam giác để nêu vấn đề: Lấy 1 hình tam giác, lấy thêm 2 hình tam giác nữa, tất cả là mấy hình tam giác?


Học sinh vừa làm và vừa nói: Có 1 hình tam giác, lấy thêm 2 hình tam giác, tất cả là 3 hình tam giác.

Sau đó, giáo viên có thể yêu cầu các em ngồi nửa bàn phía trong nhặt lên 1 viên sỏi (học sinh đã tự chuẩn bị hoặc giáo viên phát cho trước khi giao việc), bạn còn lại đưa thêm cho bạn 2 viên sỏi nữa, học sinh tự nêu: em có 1 viên sỏi, bạn cho thêm 2 viên sỏi nữa, tất cả em có mấy viên sỏi? (Một viên sỏi thêm hai viên sỏi là ba viên sỏi).


Như vậy, bằng một loạt những thao tác, học sinh đã tự nêu và giải quyết được những tình huống có vấn đề ở bài phép cộng trong phạm vi 3, phát triển được năng lực sử dụng công cụ, phương tiện học toán.


Ví dụ 2: Bài "Phép trừ trong phạm vi 6" (tiết 1)

Yêu cầu học sinh lấy 2 hình vuông, bớt đi 1 hình vuông hỏi còn lại mấy hình vuông? Học sinh vừa làm vừa nêu tình huống có vấn đề. Sau đó, gọi học sinh tự giải quyết tình huống có vấn đề đó. Học sinh cầm 2 hình vuông trên tay, bớt đi 1 hình vuông và nói: có 2 hình vuông bớt đi 1 hình vuông còn lại 1 hình vuông. Giáo viên hỏi: hai bớt một còn mấy? Gọi nhiều em trả lời: hai bớt một còn một.


Tương tự như vậy, học sinh tự thực hành và nêu: ba bớt một còn hai, ba bớt hai còn một.



Khi dạy xong phép cộng, phép trừ trong phạm vi 6 để giúp học sinh phát huy tính tích cực trong việc tự phát hiện và tự giải quyết vấn đề của bài học, giáo viên không yêu cầu học sinh làm từng bước theo lệnh nữa mà yêu cầu ở mức độ cao hơn.


Ví dụ 3: Bài “Phép trừ trong phạm vi 6” (tiết 2)


Giáo viên yêu cầu: lấy 6 hình (Học sinh tự do lấy hình vuông, hình tam giác hoặc hình tròn tùy ý), chia 6 hình đó ra thành hai phần, nêu tình huống và giải quyết tình huống. Gọi học sinh nêu:


Có 6 hình, tách ra thành 5 hình và 1 hình. Bớt đi 1 hình, còn 5 hình.


Có 6 hình, tách ra thành 4 hình và 2 hình. Bớt đi 2 hình, còn 4 hình.


Có 6 hình, tách ra thành 3 hình và 3 hình. Bớt đi 3 hình, còn 3 hình.


Có 6 hình, tách ra thành 2 hình và 4 hình. Bớt đi 4 hình, còn 2 hình.


Có 6 hình, tách ra thành 1 hình và 5 hình. Bớt đi 5 hình, còn 1 hình.


Học sinh trả lời đủ các cách tách hình. Như vậy, các em đã tự mình thao tác rồi tự nêu và tự giải quyết các tình huống có vấn đề.

4.2.1.2. Giúp học sinh tự chiếm lĩnh kiến thức mới


Khi dạy các phép cộng, phép trừ trong phạm vi 6 sau khi hướng dẫn học 

sinh tự phát hiện và tự giải quyết vấn đề thì giáo viên giúp học sinh hình thành kiến thức mới. 



Ví dụ: Bài "Phép cộng trong phạm vi 6" (tiết 1)


 Sau khi HS nêu: một thêm một là hai thì giáo viên nói: một thêm một là hai, ta viết 1 + 1 = 2, đọc là một cộng một bằng hai, giáo viên giới thiệu dấu cộng (+), học sinh đọc: "dấu cộng". Rồi đọc phép tính: 1 + 1 = 2. GV có thể hỏi để củng cố thêm: Một cộng mấy bằng hai? Mấy cộng một bằng hai?
Giáo viên giúp học sinh nắm được bản chất của phép cộng là "thêm vào", "gộp vào".

Hoặc sau khi học sinh nêu ba bớt một còn hai, giáo viên giới thiệu: ba bớt một còn hai, ta viết: 3 - 1 = 2, đọc là: Ba trừ một bằng hai. Giáo viên giới thiệu dấu trừ ( - ), học sinh đọc: "dấu trừ", rồi đọc phép tính: 3 - 1 = 2. Giáo viên có thể hỏi để củng cố thêm: Ba trừ mấy bằng hai? Mấy trừ một bằng hai?


GV giúp HS nắm được bản chất của phép trừ là "bớt đi", "cho đi", “tặng đi”, "ăn đi", "bán đi".

Có loại bài học, giáo viên giúp học sinh tự nêu, tự giải quyết vấn đề và cũng tự xây dựng kiến thức mới luôn như khi dạy bài phép cộng trong phạm vi 6. HS có thể thao tác trên đồ dùng và nêu: có 5 hình tam giác, thêm 1 hình tam giác, tất cả có mấy tam giác? Học sinh có thể dựa trên các thao tác đã làm ở những phép cộng trước, tự cài phép tính vào thanh cài 5 + 1 = 6 và tự đọc phép tính vừa cài, sau đó giáo viên gọi đọc to trước lớp: năm cộng một bằng sáu. Học sinh cũng có thể tự nêu: có 1 hình tam giác, thêm 5 hình tam giác, tất cả có mấy tam giác? Và các em cũng có thể tự cài được phép tính: 1 + 5 = 6. Giáo viên có thể hỏi để củng cố: Tại sao em làm tính cộng? Học sinh có thể tự biết trả lời: Vì "thêm vào" nên ta làm tính cộng. Cứ thế, các em tự lập được bảng cộng trong phạm vi 6 và học thuộc bằng cách xóa dần hoặc giáo viên làm những đồ dùng dạy học (bông hoa, quả táo,…) để che dần các số trong từng phép tính của bảng cộng cho học sinh học thuộc.


Việc giúp học sinh chiếm lĩnh và ghi nhớ kiến thức mới ngay tại lớp là quan trọng và cần thiết song giáo viên cũng cần giúp học sinh nhớ lại kiến thức đó mọi lúc, mọi nơi có thể để học sinh luôn được vận dụng kiến thức mới đó để giải quyết các bài tập vận dụng, củng cố của từng bài.

4.2.1.3. Giúp học sinh cách thức phát hiện và chiếm lĩnh kiến thức mới 


Dạy học toán là dẫn dắt giúp học sinh cách thức (con đường, phương pháp) phát hiện và chiếm lĩnh kiến thức mới. Cụ thể: 


- Từ tình huống có thực trong cuộc sống (thể hiện trong tranh, hình vẽ minh họa, mô hình, mô tả bằng lời), HS nêu được vấn đề cần giải quyết dưới dạng câu hỏi, bài toán.


Ví dụ 1: Từ việc lấy thêm các hạt lạc, viên sỏi, viên bi, ... học sinh nêu bài toán: Thu có 3 hạt lạc, mẹ cho Thu thêm 4 hạt lạc nữa. Hỏi Thu có tất cả mấy hạt lạc?

Ví dụ 2: Hà có 5 quả cam, Hà cho em 3 quả cam. Hỏi Hà còn lại mấy quả cam?


- Học sinh giải quyết vấn đề đó sẽ góp phần tìm ra kiến thức mới (số mới hoặc công thức tính mới...). Từ ví dụ 1, các em sẽ tự tìm ra số hạt lạc của Thu bằng phép tính cộng: 3 + 4 = 7. Từ ví dụ 2, học sinh tìm được phép tính:   5 – 3 = 2 để tính số táo Hà có.


Ở hai bước trên, giáo viên đã hướng dẫn học sinh vận dụng những hiểu biết trong thực tế và bằng những hành động học mà phát hiện rồi giải quyết tình huống có vấn đề thì bước ghi nhớ và vận dụng kiến thức sẽ hiệu quả hơn nhiều. Các em đã làm, đã hiểu thì các em có thể tái hiện lại được những điều đã được phát hiện ra. Những phép tính cộng, trừ đối với các em trở nên gần gũi hơn thì việc thực hành với nó sẽ dễ dàng hơn, nhẹ nhàng hơn, hứng thú hơn.
Khi đã hiểu được bản chất của phép cộng là "thêm vào", bản chất của phép trừ là "bớt đi" thì học sinh có thể nêu được vấn đề cần giải quyết qua quan sát tranh hoặc mô hình, sau đó biết dùng các dấu phép tính thích hợp để thực hiện phép tính đó.
Sau này, học sinh có thói quen nêu các tình huống có vấn đề rồi tự giải quyết vấn đề đó.

4.2.1.4. Hướng dẫn học sinh thiết lập mối quan hệ giữa kiến thức mới và kiến thức đã học
Để hướng dẫn học sinh thiết lập mối quan hệ giữa kiến thức mới và kiến thức đã học, giáo viên cần huy động vốn kiến thức đã học và vốn sống của học sinh nhằm phát hiện và chiếm lĩnh kiến thức mới. Đồng thời đặt kiến thức mới trong mối quan hệ với kiến thức đã có.

Ví dụ: Khi dạy xong bài phép cộng trong phạm vi 10, giáo viên có thể yêu cầu học sinh lấy 8 que tính, chia ra thành 2 phần rồi dùng phép tính đã học để tìm tất cả số que tính của 2 phần đó. HS có thể chia ra thành 7 và 1; 6 và 2; 5 và 3; 4 và 4 theo cấu tạo số đã học ở phần khám phá. Sau khi chia như vậy, mỗi em có thể viết được một phép tính: 7 + 1 = 8 hoặc 6 + 2 = 8 hoặc 5 + 3 = 8 hoặc 4 + 4 = 8. Cuối cùng, giáo viên giúp học sinh thiết lập lại bảng cộng trong phạm vi 10 và học thuộc bằng cách che dần các số của từng phép tính.


Khi dạy đến phép trừ trong phạm vi 10, ngoài việc học sinh dùng thao tác tách để bớt đi một phần thì giáo viên cũng có thể hướng dẫn các em dựa vào mối quan hệ của phép cộng và phép trừ để lập bảng trừ trong phạm vi 10.


Trong phép cộng: 7 + 1 = 8 thì 7 là số thứ nhất, 1 là số thứ hai, 8 là kết quả. Từ những bài đầu dạy phép cộng, phép trừ, giáo viên đã giới thiệu để học sinh biết về mối quan hệ giữa phép cộng và phép trừ. Cho nên:


Có phép cộng 7 + 1 = 8 thì có hai phép trừ: 8 - 1 = 7 và 8 - 7 = 1. Từ đó học sinh có thể dễ dàng lập được bảng trừ trong phạm vi 10 từ bảng cộng.


Đặc điểm của học sinh Tiểu học nói chung và học sinh lớp 1 nói riêng là nhận thức cảm tính, tri giác mang tính không ổn định, sự chú ý thì thiếu bền vững, ghi nhớ  bằng trực quan và chóng quên. Vì vậy, việc thiết lập mối quan hệ giữa kiến thức mới và kiến thức đã học là việc làm hết sức quan trọng và phải được diễn ra thường xuyên, theo một hệ thống. Việc làm đó phải được lặp đi, lặp lại nhiều lần dưới nhiều hình thức, với nhiều dạng bài tập khác nhau thì mới giúp học sinh ghi nhớ và vận dụng thực hành tốt.

4.2.1.5. Rèn luyện cách diễn đạt thông tin bằng lời, bằng kí hiệu cho học sinh
Giáo viên cần thường xuyên nhắc nhở để học sinh có thể diễn đạt thông 
tin bằng lời một cách ngắn gọn, rõ ràng nhưng đầy đủ nội dung. 


Ví dụ: Rèn cho học sinh nêu: Có 7 tam giác, bớt đi 1 tam giác. Hỏi còn lại mấy tam giác? Học sinh sẽ nêu được phép tính: 7 - 1 = 6. Và trả lời đầy đủ là: Có 7 tam giác, bớt đi 1 tam giác, còn lại 6 tam giác.


Hoặc khi thực hiện tính: 7 - 3 - 2 = ? Học sinh cần phải nêu miệng: bảy trừ ba bằng bốn, bốn trừ hai bằng hai, viết 2 vào kết quả. 


Hoặc nhìn tranh bài tập 4 phần a (Sách Toán Cánh Diều - Trang 130), học sinh có thể nêu được bài toán: Trên cành có 5 quả táo, Lan hái 2 quả táo mang biếu bà. Hỏi trên cành còn lại mấy quả táo?


Tóm lại: Bằng một loạt các thao tác và vận dụng vốn hiểu biết thực tế của học sinh, giáo viên đã phát huy được tính tích cực của các em trong việc dạy học bài mới. Các em đã tự mình nêu được các tình huống và giải quyết tình huống có vấn đề; biết ghi lại việc giải quyết đó bằng các phép tính tương ứng; lập và ghi nhớ các bảng cộng, trừ; vận dụng những kiến thức mới đó để giải quyết các bài tập củng cố. Với phương châm "Học đi đôi với hành", học sinh sẽ đến với kiến thức toán học nhẹ nhàng hơn, hứng thú hơn, hiệu quả hơn.

4.2.2. Dạy bài thực hành, luyện tập


Giáo viên cần giúp học sinh nhận ra kiến thức mới học qua các dạng bài tập khác nhau, giúp HS nhận ra kiến thức trong các mối quan hệ của các phép tính thì các em dễ ghi nhớ và tái hiện lại các công thức đã học. Sau mỗi bài tập, GV nên chốt kiến thức cần nhớ và hỏi để phát huy, khơi gợi sự sáng tạo của HS, tập cho HS thói quen không thỏa mãn với bài làm của mình, với cái đã có mà luôn muốn tìm cái mới. Để phát huy được tính tích cực của học sinh trong các tiết luyện tập, thực hành, tôi làm như sau:

4.2.2.1. Giúp học sinh phát hiện ra kiến thức mới trong các dạng bài tập 


Trong quá trình luyện tập, nếu học sinh nhận ra các kiến thức đã học trong mối quan hệ mới thì học sinh sẽ làm được bài tập. Nếu học sinh không tự nhận ra thì giáo viên sẽ giúp các em bằng các câu hỏi gợi ý để các em có thể nhớ lại kiến thức và cách làm. Tránh việc làm thay, làm hộ học sinh.


Ở mỗi tiết luyện tập hay luyện tập chung, thường bài tập 1 là bài tập giúp học sinh nhớ lại bảng cộng, bảng trừ; từ bài tập 2 trở đi để giải quyết được vấn đề thì học sinh phải tìm ra cái đã gặp trong các công thức của bảng cộng, trừ đã học để thực hiện từng bước một. Học sinh cũng có thể phải vận dụng các mối quan hệ của phép cộng và phép trừ hoặc dựa vào sự phán đoán có khoa học để giải quyết tình huống.


Chẳng hạn, sau khi học "Phép trừ trong phạm vi 6"


Bài tập 1: Học sinh dễ dàng làm được nhờ ghi nhớ bảng cộng trừ 6. 


Bài tập 2: (Luyện tập trang 74)

          Tính: 6 - 3 - 1 =? 


Giáo viên cần giúp học sinh nhận ra 6 - 3 đã gặp trong bảng trừ 6 - 3 = 3 đã học ở bảng trừ 6, sau đó tiếp tục gặp 3 - 1 , như vậy muốn có kết quả đúng thì phải biết thực hiện liên tiếp 2 phép tính trừ. 


Bài tập 3: >, <, =?          3 + 2 ... 6


Để so sánh 3 + 2 với 6 thì học sinh phải nhận ra 3 + 2 đã gặp ở 3+ 2 = 5 trong bài " Phép cộng trong phạm vi 6", sau đó mới so sánh 5 với 6 để điền được dấu bé hơn 3 + 2 < 6.
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 Bài 4: Số?               + 5 = 6


Giáo viên cần gợi ý để học sinh nhớ lại bài "Phép cộng trong phạm vi 6" để tự nêu câu hỏi: Mấy cộng năm bằng sáu? Học sinh sẽ dễ dàng biết số phải điền vào ô trống là số 1. 


Bài 5:
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Học sinh phải quan sát tranh, nhận xét, phân tích, phán đoán và lựa chọn để điền được các số vào phép tính. Sau đó, các em dựa vào tranh và các phép tính để kể lại thành một câu chuyện mà mình thích. Đây chính là điểm thú vị, mới mẻ khiến các em hào hứng nhất.


Bài tập 3: trang 78 tiết “Em ôn lại những gì đã học”có dạng chọn phép tính với mỗi tranh vẽ:
[image: image2.png], ‘Buonyd dgj 1oy i
l WHYD Aoy 1oy :BuBP 09 A Op bI 1y 11 NS yuy 9o tLpex @ ;"






Đây là một dạng bài tập nhằm giúp học sinh ghi nhớ các công thức cộng trong phạm vi 10. Giáo viên cần gợi ý để học sinh tự nhận ra kết quả của các phép tính từ đó các em liên hệ với những sự vật hiện tượng trong thực tế xung quanh mình.

Như vậy, dù với dạng bài tập nào thì giáo viên cũng cần giúp các em nhận ra kiến thức đã học để lần lượt giải quyết nhằm đạt được mục tiêu bài học và giúp học sinh ghi nhớ một cách chắc chắn các phép cộng, phép trừ đã học để vận dụng giải toán và trong cuộc sống.

4.2.2.2. Hướng dẫn học sinh tự thực hành, luyện tập 


Đối với học sinh lớp 1, giáo viên có thể dùng phiếu học tập hoặc cho học sinh làm bài ngay trong sách giáo khoa Toán. Đa số các bài luyện tập thực hành cũng đã sắp xếp hệ thống bài tập từ đơn giản đến phức tạp, từ dễ đến khó. Bởi vậy, giáo viên cần yêu cầu học sinh làm bài theo thứ tự  đã được sắp xếp trong sách, trong phiếu bài tập, không nên tự ý bỏ qua bài tập nào, kể cả những bài tập đơn giản.


Để áp dụng yêu cầu dạy học theo đối tượng thì giáo viên không nên bắt học sinh chờ đợi nhau trong quá trình làm bài. Mỗi bài tập, giáo viên nên hướng cho học sinh suy nghĩ trong khoảng thời gian nhất định để các em làm quen với việc ước lượng thời gian mà thực hành, em nào xong trước thì giơ tay để thông báo với giáo viên sau đó tiếp tục suy nghĩ bài kế tiếp. Khi thấy đa số các em đã xong thì giáo viên có thể yêu cầu cùng nhận xét chữa bài, nêu câu hỏi củng cố, chốt kiến thức của dạng bài đó rồi chuyển sang bài tiếp theo.


Thực tế trong một tiết học giáo viên phải chấp nhận có học sinh hoàn thành hết số lượng bài tập, có em làm được ít hơn và chậm hơn. Điều quan trọng là giáo viên phải có cách giúp đỡ những em làm bài chậm về cách làm bài, cách suy nghĩ để tìm ra hướng giải quyết vấn đề, đồng thời rèn học sinh kỹ năng thực hành nhanh hơn để hoàn thành các bài tập của tiết học và tập khai thác hết nội dung của từng bài tập.

4.2.2.3. Học sinh biết hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau khi luyện tập, thực hành
Mỗi tiết thực hành luyện tập có nhiều bài tập với nhiều dạng khác nhau, giáo viên cần tổ chức cho học sinh luyện tập dưới nhiều hình thức để học sinh không cảm thấy nhàm chán khi thực hiện hoạt động học. Giáo viên có thể yêu cầu làm việc cá nhân với những dạng bài tập củng cố, ghi nhớ bảng cộng, bảng trừ; có thể tổ chức cho làm việc theo cặp với bài tập dạng điền dấu, điền số hoặc tính dãy tính có hai phép tính cộng, hoặc trừ hoặc có cả cộng, trừ. Khi trao đổi theo cặp, các em sẽ dễ hỗ trợ nhau nhận ra kiến thức cũ trong bài tập cần làm và các em vận dụng một cách nhanh nhẹn. Với dạng bài nối phép tính với số thích hợp hoặc viết phép tính thích hợp, giáo viên có thể tổ chức cho hoạt động nhóm 4 hoặc nhóm 6. Những bài tập này cần đưa ra cách suy nghĩ theo nhiều hướng khác nhau, các em sẽ được phát huy kỹ năng hợp tác và trình bày ý kiến trước nhóm. Muốn củng cố, khắc sâu và mở rộng kiến thức của từng bài, giáo viên có thể tổ chức hoạt động cả lớp, rèn cho các em tính tự tin, biết phân tích, tổng hợp và lựa chọn cái đúng nhất. Có sự hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau giữa các học sinh trong nhóm nhỏ, nhóm lớn sẽ giúp các em tự tin hơn vào khả năng của bản thân, tự điều chỉnh và rút kinh nghiệm về cách học của mình.
4.2.2.4. Khuyến khích học sinh tự kiểm tra kết quả thực hành, luyện tập


Thực tế cho thấy, đa số học sinh chưa đọc kĩ yêu cầu của bài đã làm, làm xong không kiểm tra lại dẫn đến việc tính toán chưa chính xác. Vì thế mỗi giáo viên cần tập cho học sinh thói quen làm xong bài nào cũng phải tự kiểm tra lại xem mình có làm nhầm, làm sai không. Động viên, khuyến khích học sinh tự nói ra được những hạn chế, tồn tại của bản thân, của bạn sau khi tự kiểm tra, tự đánh giá.

4.2.2.5. Rèn thói quen không thỏa mãn với bài làm, với những cách giải quyết đã có

Sau mỗi giờ học nên tạo cho học sinh niềm vui vì đã hoàn thành công việc được giao. Cần tạo cho học sinh mong muốn tìm được giải pháp tốt nhất cho bài làm của mình. Vì vậy, cho dù đã hoàn thành được bài tập, giáo viên cũng cần giúp cho học sinh thấy không thỏa mãn với những gì đã đạt được. Một mặt, rèn cho học sinh thấy cần tự kiểm tra, tự đánh giá và luôn luôn tìm cách hoàn thiện việc đã làm, một mặt rèn cho học sinh thói quen suy nghĩ về bài toán theo hướng khác để phát triển tư duy toán học, sự sáng tạo trước các tình huống có vấn đề.


Chẳng hạn: Bài 4 trang 77  >, <, =?


2 + 3 ... 6                    3 + 3 ... 6                     4 + 2 ... 5


2 + 4 ... 6                    3 + 2 ... 6                     4 - 2 ... 5


Ở bài này, học sinh cần dựa vào công thức đã học từ các bảng cộng, trừ  để tính rồi so sánh kết quả với 6, sau đó lựa chọn dấu để điền cho đúng. Khi học sinh làm xong, giáo viên có thể gợi ý để học sinh suy nghĩ thêm về cột thứ ba xem có cách nào không thực hiện phép tính mà vẫn so sánh để điền dấu đúng được không. Giáo viên cho học sinh suy nghĩ để nhận xét 4 + 2 và 4 - 2 thì 4 + 2 = 6 và 6 > 5. Từ đó dễ dàng nhận thấy 4 - 2 < 5.


Hoặc bài 5 trang 67  “Em ôn lại những gì đã học” Viết phép tính thích hợp

[image: image3.jpg]




Đây là bài toán mở, giáo viên hướng dẫn học sinh nhận xét tranh và phát hiện có 3 nhóm các bạn chơi (nhóm 1 gồm 2 bạn, nhóm 3 gồm 4 bạn, nhóm 3 gồm 3 bạn).  Học sinh có thể viết phép tính 2 + 4 + 3  = 9 và nêu bài toán: Có 2 bạn đang chơi bập bênh, thêm 4 bạn đang chơi cầu trượt và 3 bạn đang chơi xích đu. Hỏi trên sân có tất cả bao nhiêu bạn đang chơi? 


Sau khi học sinh hoàn thành bài như trên, giáo viên có thể yêu cầu học sinh suy nghĩ xem có thể viết được phép tính khác không.  Học sinh sẽ dễ dàng viết được phép tính 2 + 3 + 4 = 9 hoặc 3 + 4 + 2 = 9; 4 + 2 + 3 = 9… và các em sẽ thấy được khi đổi chỗ các số trong phép cộng thì kết quả không thay đổi.


Tóm lại: Dưới sự định hướng của giáo viên thì học sinh đã phát huy được tính tích cực, chủ động, sáng tạo. Nếu thường xuyên làm như vậy, các em sẽ có thói quen tìm tòi cái mới từ những cái đã có. Từ đó các em sẽ thấy học toán không khô khan, cứng nhắc mà rất thú vị.
4.3. Tìm hiểu và vận dụng linh hoạt các phương pháp, hình thức  dạy học Toán theo hướng phát huy tính tích cực của học sinh

4.3.1. Phương pháp trực quan
Quan điểm về phương pháp dạy học Toán mới: Thực hiện dạy học phù hợp với tiến trình nhận thức của học sinh (đi từ dễ đến khó, từ trực quan sinh động đến tư duy trừu tượng và từ tư duy trừu tượng đến thực tiễn). Sử dụng tốt phương pháp trực quan chính là giáo viên đã kết hợp tốt giữa cụ thể và trừu tượng cũng có nghĩa là giáo viên đã tổ chức, hướng dẫn học sinh nắm bắt được các kiến thức trừu tượng, khái quát của môn Toán dựa trên cái cụ thể, gần gũi với học sinh. 
Khi sử dụng phương pháp này, mỗi giáo viên cần lưu ý :

- Các phương tiện dạy học (đồ dùng trực quan) này phải phù hợp với từng giai đoạn nhận thức của học sinh (ở giai đoạn 1: chủ yếu là các đồ vật thật hoặc hình ảnh; giai đoạn 2: thường ở dạng sơ đồ, mô hình có tính chất tượng trưng, trừu tượng và khái quát hơn).


- Sử dụng đồ dùng trực quan cần đúng lúc, đúng chỗ, đúng mức độ, không quá lạm dụng và không thể thiếu phương tiện dạy học. 
- Chuyển dần và kịp thời các phương tiện trực quan từ dạng cụ thể sang dạng trừu tượng hơn.
- Các đồ dùng trực quan phải bảo đảm tính thẩm mĩ, chính xác, phù hợp với nội dung, yêu cầu của bài học; dễ làm, dễ kiếm, phù hợp với điều kiện của cá nhân.
Ví dụ trong bài: Phép cộng trong phạm vi 6. Giáo viên cho HS xem video minh họa tình huống: Có 2 bạn chơi đá bóng sau đó có thêm 3 bạn vào chơi có
tất cả 5 bạn chơi đá bóng.
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Sau khi tiến hành cho học sinh xem video, giáo viên đưa ra các câu hỏi để học sinh hình thành phép cộng

- Lúc đầu có mấy bạn đang chơi đá bóng? (Lúc đầu có 2 bạn đang chơi đá bóng).

- Có thêm mấy bạn nữa vào chơi cùng? (Có thêm 3 bạn nữa vào chơi).

- Có tất cả mấy bạn chơi đá bóng? (Có tất cả 5 bạn chơi đá bóng).

- Nhắc lại tình huống vừa quan sát? (Lúc đầu có 2 bạn chơi đá bóng sau đó có thêm 3 bạn vào chơi có tất cả 5 bạn chơi đá bóng). 

- Với tình huống bạn vừa nêu em viết được phép tính gì? (Em viết được phép tính 2 + 3 = 5). 

Sau đó giáo viên tiếp tục cho học sinh quan sát các hình minh họa tĩnh để học sinh phát hiện tình huống và đưa phép tính phù hợp (hình ảnh các bạn chơi xích đu, chơi chong chóng, những chú chim,…) dần dần khái quát hơn dưới dạng chấm tròn. 

Tóm lại: Vận dụng phương pháp trực quan trong dạy học Toán phần cộng, trừ trong phạm vi 10 sẽ giúp học sinh dễ lĩnh hội kiến thức hơn. Nhưng để vận dụng phương pháp dạy học này một cách nhanh, hiệu quả, giáo viên cần phải nắm chắc quy luật nhận thức của học sinh lớp 1. Sử dụng phương pháp trực quan cần linh hoạt và đúng mức không quá lạm dụng, trên cơ sở phối hợp một cách hợp lí với các phương pháp dạy học khác.
4.3.2. Phương pháp dạy học theo nhóm

Dạy học theo nhóm là phương pháp giảng dạy trong đó người dạy sẽ tổ chức người học thành những nhóm nhỏ để thực hiện các hoạt động. Mỗi thành viên không chỉ có trách nhiệm thực hiện các hoạt động của nhóm mà còn phải có trách nhiệm hợp tác, giúp đỡ các thành viên trong nhóm hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Phương pháp dạy học theo nhóm được tôi thường xuyên sử dụng khi dạy các hoạt động như: Luyện tập, thực hành, vận dụng trong tiết học Toán.
Ví dụ: Bài Luyện tập chung – Trang 51 
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Để học sinh nêu đầy đủ các phép cộng có kết quả là 10 từ những thẻ số cho sẵn, giáo viên sẽ tổ chức chia thành 2 – 3 nhóm, có thể đặt tên nhóm là: Nhóm sóc nâu; Nhóm thỏ ngọc; Nhóm ong vàng,... Các nhóm sẽ cùng tìm các phép cộng có kết quả bằng 10 trong một khoảng thời gian nhất định. Hết giờ, nhóm nào tìm được nhiều nhất nhóm đó sẽ thắng cuộc
Phương pháp dạy học theo nhóm là một phương pháp dạy học tích cực rất quan trọng, phương pháp này giúp các em cảm thấy mới mẻ, hứng thú học tập, phát huy được tính tích cực của mỗi cá nhân, giảm áp lực học tập, các em được hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau trong học tập. Qua đó, các em phát triển được các năng lực chung và năng lực đặc thù của môn học, mang lại kết quả học tập cao nhất.

4.3.3. Phương pháp dạy học giải quyết vấn đề

Phương pháp dạy học giải quyết vấn đề là phương pháp dạy học tích cực mới nhằm kích thích khả năng chủ động giải quyết vấn đề của học sinh, phát huy tối đa tính tích cực của mỗi cá nhân. Để áp dụng phương pháp này, giáo viên sẽ đưa ra các vấn đề có sự mâu thuẫn giữa những điều đã biết và chưa biết để hướng học sinh tìm cách giải quyết.
*Cách thực hiện:
- Xác định vấn đề cần giải quyết.
- Tìm kiếm các dữ liệu, thông tin liên quan đến vấn đề.
- Liệt kê các biện pháp có thể giải quyết vấn đề.
- Phân tích và đánh giá hiệu quả của từng biện pháp.
- Chọn biết pháp tối ưu nhất và thực hiện biện pháp đó.
  - Rút kinh nghiệm khi giải quyết vấn đề khác.
Ví dụ đối với học sinh lớp 1 chưa được học phép trừ nhưng đã làm quen với một số bài tập về phép cộng số tự nhiên, giáo viên yêu cầu tìm một số thích

hợp điền vào chỗ chấm sao cho 5 + … = 9.
Ở đây, tồn tại vấn đề vì khi chưa học phép trừ thì học sinh chưa biết cách để giải bài toán đó. Vấn đề này gợi nhu cầu nhận thức và gây được cho học sinh niềm tin ở khả năng huy động tri thức, kĩ năng của mình, bởi vì dù sao bài tập trên cũng liên quan đến phép cộng là một kiến thức mà học sinh đã được học; học sinh nghĩ rằng có thể vận dụng phép cộng thì sẽ có thể giải được bài toán này. Như vậy, tình huống nêu trên thỏa mãn các điều kiện của một tình huống gợi vấn đề.

Kinh nghiệm thực tế cho thấy rằng, học sinh dựa trên phép cộng, vận dụng phép cộng thì sẽ tìm ngay ra đáp án bài tập trên theo cách sau:

3 thêm 1 được 4
4 thêm 2 được 6
5 thêm 4 được 9
Đương nhiên, ở trình độ lớp 1, trong trường hợp này không yêu cầu lý giải tính duy nhất của đáp số.

Tóm lại: Phương pháp này góp phần tích cực vào việc rèn luyện tư duy phê phán, tư duy sáng tạo, tích cực hóa các hoạt động của học sinh. Đồng thời nó cũng phát triển được khả năng tìm tòi, xem xét vấn đề dưới nhiều góc độ khác nhau.
4.3.4. Phương pháp trò chơi
Phương pháp trò chơi trong dạy học nhằm phát huy tính tích cực học tập của học sinh, góp phần tạo hứng thú học tập nhằm giúp các em học mà chơi, chơi mà học. Phương pháp trò chơi không những củng cố mà còn khắc sâu những kiến thức đã học.

Để tổ chức trò chơi hiệu quả trong môn Toán, cần xác định đúng các bước như sau:

- Bước 1: Giới thiệu tên trò chơi, mục đích của trò chơi.

- Bước 2: Hướng dẫn học sinh chơi trò chơi. Ở bước này giáo viên cần làm những việc sau:

+ Chia đội chơi, quy định số thành viên mỗi đội chơi, cử trọng tài, thư kí,...

+ Chuẩn bị đồ dùng, dụng cụ để chơi (giấy khổ to, thẻ từ, xúc xắc, cờ,...)

+ Giới thiệu cách chơi: quy định thời gian chơi, những điều người chơi không được làm, cách tính điểm,... Cho HS chơi thử (nếu cần).
- Bước 3: Tổ chức cho học sinh chơi trò chơi.

- Bước 4: Nhận xét, đánh giá kết quả trò chơi.

- Bước 5: Thưởng - phạt công bằng, đúng luật chơi  
* Một số lưu ý:
- Mục đích của trò chơi phải thể hiện được mục tiêu của bài học.
- Hình thức chơi đa dạng giúp học sinh phối hợp các hoạt động trí tuệ với các hoạt động vận động.

- Luật chơi đơn giản để học sinh dễ nhớ, dễ thực hiện.
- Sử dụng các dụng cụ chơi đơn giản, dễ làm.
- Tổ chức chơi vào thời gian thích hợp.
- Lựa chọn trò chơi mang ý nghĩa giáo dục.
- Thời gian chơi mỗi trò chơi hợp lí, không quá dài (có thể từ 3-5 phút).
- Trong mỗi tiết học không nên lạm dụng tổ chức nhiều trò chơi.
- Hình thức trò chơi đa dạng, phong phú. Khi tổ chức trò chơi giáo viên có thể lồng ghép vào trò chơi những đồ dùng ảo thuật ví dụ như: túi, chiếc hộp bí ẩn,...; các nhân vật hoạt hình bằng việc sử dụng phần mềm https://studio.d-id.com/, Chat AI hay các câu chuyện cổ tích để làm cho trò chơi thêm hấp dẫn.
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Ví dụ 1: Trò chơi“Bác đưa thư”áp dụng khi dạy bài luyện tập (ôn lại các phép cộng, phép trừ đã học)

*Mục tiêu: Giúp học sinh ghi nhớ các bảng cộng, trừ kết hợp rèn thói quen nói lời cảm ơn khi được người khác giúp đỡ.

Bài: Phép cộng trong phạm vi 6
*Chuẩn bị: Một số thẻ, mỗi thẻ ghi một số. Số là kết quả của các phép cộng trong phạm vi 6. Một số phong bì có ghi phép cộng:
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*Cách tiến hành: Giáo viên sẽ phát cho mỗi học sinh một thẻ (kết quả phép cộng) để làm số nhà. 

- Bác đưa thư (học sinh đóng vai): Trên tay cầm tập phong bì ghi các phép tính.

- Học sinh bên dưới sẽ lần lượt từng em nói: “Bác đưa thư ơi, đưa thư giúp cháu tới số nhà …6”. Đồng thời học sinh cầm thẻ số 6 giơ lên cả lớp xem. 

- Bác đưa thư có nhiệm vụ phải tính nhẩm cho nhanh để chọn đúng lá thư có ghi phép tính có kết quả là số tương ứng giao cho chủ nhà (thư có phép tính 2 + 4 hoặc 6 + 0 hoặc 3 + 3 hoặc 5 + 1), chủ nhà nhận thư và nói lời cảm ơn. 

Cứ như vậy theo yêu cầu của các bạn chơi, bác đưa thư sẽ tiếp tục đưa thư cho các nhà. Nếu bác đưa thư đưa không đúng địa chỉ thì về chỗ để bạn khác lên thay thế. Nếu bác đưa thư tìm được số thẻ liên tục đúng 2 lần thì cô giáo tuyên dương và đổi cho bạn khác lên đóng vai.
Ví dụ 2:  Trò chơi “Tính số người trên xe buýt” 
*Mục tiêu: HS thực hành cộng, trừ trong phạm vi 10.

*Cách tiến hành: Giáo viên chia lớp thành các nhóm, mỗi nhóm gồm 10 học sinh.

Đặt 10 chiếc ghế thành 5 hàng ngang, mỗi hàng 2 ghế.

Giáo viên kể chuyện: Có 5 bạn đang ngồi trên xe buýt (5 học sinh ngồi vào chỗ). Họ đang đi đến công viên. Trên đường đi, họ đang đón thêm 4 bạn nữa (thêm 4 học sinh ngồi vào chỗ). Vậy bây giờ có bao nhiêu bạn trên xe buýt? Xe buýt dừng lại để nghỉ, có 3 bạn đi vệ sinh (3 học sinh rời khỏi chỗ ngồi). Vậy bây giờ có bao nhiêu bạn trên xe buýt? v.v...

Học sinh tham gia câu chuyện của giáo viên. Sau đó, giáo viên yêu cầu các nhóm có thể tự tạo ra những tình huống hoặc câu chuyện riêng và cùng thực hành trong nhóm của mình.

Tóm lại: Việc sử dụng phương pháp trò chơi học toán giúp học sinh bớt mệt mỏi; tăng cường khả năng thực hành, vận dụng các kiến thức đã học; tạo  hứng thú, tính độc lập, phản ứng nhanh nhạy và khả năng suy luận.
4.3.5. Phương pháp luyện tập, thực hành
Về bản chất của hoạt động luyện tập và thực hành là củng cố, bổ sung, làm vững chắc thêm các kiến thức lí thuyết. Trong thực hành, người ta không chỉ nhấn mạnh vào việc học thuộc mà còn vận dụng một cách thông minh để thực hiện các nhiệm vụ khác nhau. Vì thế, trong dạy học, bên cạnh việc cho học sinh luyện tập một số chi tiết cụ thể, giáo viên cũng cần lưu ý cho học sinh thực hành phát triển các năng lực, phẩm chất.  

Khi dạy tôi yêu cầu học sinh phải làm các bài tập theo thứ tự sắp xếp trong sách giáo khoa hoặc trong phiếu bài tập, không tự ý lướt qua hoặc bỏ qua bài tập nào, kể cả các bài học sinh cho là dễ.

Trong quá trình làm bài không nên bắt học sinh chờ đợi nhau, học sinh nào đã làm xong thì có thể tự kiểm tra (cũng có thể kiểm tra chéo với bạn hoặc nhờ giáo viên kiểm tra) hoàn thành xong bài 1 thì chuyển sang làm bài tiếp theo. Những em học sinh làm bài chậm, giáo viên cần giúp đỡ, hướng dẫn kỹ hơn về cách thức làm bài. Riêng đối với học sinh có năng lực cần tạo điều kiện cho các em tiếp xúc với nhiều dạng bài tập khác nhau. Cuối tiết học củng cố kiến thức bài dưới dạng câu đố hoặc trò chơi có nội dung liên quan đến bài học.

Nên khuyến khích học sinh trao đổi ý kiến trong nhóm nhỏ hoặc trong toàn lớp về cách giải một bài tập, cũng có thể học sinh bình luận, nhận xét về cách giải của bạn, tự rút kinh nghiệm trong quá trình trao đổi ý kiến ở nhóm, ở lớp. Sự hỗ trợ giữa các học sinh trong nhóm sẽ giúp học sinh tự tin vào khả năng của bản thân, tự rút kinh nghiệm về cách học của bản thân.

Giáo viên có thể tổ chức phong trào “Đôi bạn cùng tiến”: bạn học tốt, có kĩ năng tính toán nhanh sẽ kèm cặp, giúp đỡ bạn yếu hơn để cùng hoàn thành nhiệm vụ học tập. Hoặc ví dụ trong các giờ truy bài, để học sinh ghi nhớ các phép tính cộng, trừ trong phạm vi 6, giáo viên có thể hướng dẫn cho cán sự học tập tổ chức cho các bạn đố nhau các phép cộng, trừ trong phạm vi 6.

Tập cho học sinh thói quen làm xong bài nào cũng phải tự kiểm tra lại xem bài làm có nhầm lẫn, sai sót không. Nên hướng dẫn học sinh tự đánh giá bài làm của mình, của bạn bằng cách đổi bài kiểm tra chéo rồi báo cáo kết quả với giáo viên.
Ví dụ: Sau khi học xong bài "Phép cộng trong phạm vi 10" 
Nếu làm các bài tập dạng: 8 + 1 = ... ; 9 + 2 = ... thì học sinh dễ dàng nhớ lại và sử dụng các phép tính đã học; nhưng với dạng bài tập phải so sánh hai phép tính như: 6 + 4 ... 5 + 5 thì học sinh phải nhận ra 6 + 4 và 5 + 5 đã gặp các phép tính trong phạm vi 10 đã học: 6  + 4 = 10; 5 + 5 = 10, do đó điền dấu = vào chỗ chấm: 6 + 4 = 5 + 5.
Tóm lại: Khi tổ chức các hoạt động luyện tập, thực hành cho học sinh như trên, tôi thấy học sinh ghi nhớ kiến thức rất tốt. Khả năng vận dụng kiến thức vào luyện tập, thực hành các bài tập tính toán hoặc giải quyết các tình huống thực tế nhanh hơn, phát huy tính sáng tạo, khả năng tư duy của học sinh. Đặc biệt học sinh biết tự đánh giá bài làm của mình, bài của bạn, tự sửa lỗi. Đây cũng chính là những yêu cầu cần đạt khi sử dụng phương pháp luyện tập, thực hành trong dạy học toán.
4.4. Biện pháp 4: Phát huy tính tích cực trong hoạt động nhóm thông qua một số kĩ thuật dạy học
4.4.1. Kĩ thuật khăn trải bàn: Là hình thức tổ chức các hoạt động mang tính hợp tác kết hợp giữa hoạt động cá nhân và hoạt động nhóm. Sau khi mỗi học sinh tự thực hiện nhiệm vụ sẽ trình bày trước nhóm, nhóm thảo luận để đi đến thống nhất kết luận chung của cả nhóm.
*Cách thực hiện: 

- Giáo viên chia học sinh thành các nhóm và phát cho mỗi nhóm một tờ giấy A0 (hoặc bảng nhóm đã kẻ sẵn các phần). Phần xung quanh được chia theo số thành viên của nhóm (ví dụ nhóm 4 hoặc 6 người). Mỗi cá nhân ngồi vào vị trí tương ứng với từng phần xung quanh và làm việc độc lập trong khoảng thời gian nhất định, tập trung suy nghĩ trả lời câu hỏi/nhiệm vụ theo cách nghĩ cách hiểu riêng của mỗi cá nhân và viết vào phần giấy (hoặc bảng). Trên cơ sở những ý kiến của mỗi cá nhân, cả nhóm thảo luận, thống nhất ý kiến và viết vào phần chính giữa của “khăn trải bàn”.  
Hình minh họa:
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Ví dụ: Bài Phép cộng trong phạm vi 10 (Tiếp theo) - Trang 48

- Giáo viên chia nhóm, phát cho mỗi nhóm một tờ giấy khổ lớn hoặc bảng nhóm, các băng giấy nhỏ.

- Học sinh làm việc cá nhân viết các phép cộng trong phạm vi 10 vào các băng giấy nhỏ. 

- Học sinh thảo luận nhóm, thống nhất ý kiến để đưa ra cách sắp xếp các phép tính theo đúng thứ tự trong Bảng cộng 10.

*Một số lưu ý:

- Khi nhóm quá đông học sinh, không đủ chỗ trên “khăn trải bàn”, giáo viên có thể phát những mảnh giấy nhỏ để học sinh ghi ý kiến cá nhân, sau đó đính vào phần xung quanh “khăn trải bàn”.

- Câu hỏi thảo luận là câu hỏi mở. 

- Những ý kiến thống nhất sẽ đính vào giữa “khăn trải bàn”, ý kiến trùng nhau có thể đính chồng lên nhau. Còn lại những ý kiến không thống nhất, cá nhân có quyền bảo lưu và được giữ lại đính ở phần xung quanh của “khăn trải bàn”.

Tóm lại: Sử dụng kĩ thuật “khăn trải bàn” sẽ thúc đẩy sự tương tác giữa người học với người học; Tăng cường tính độc lập, trách nhiệm của từng cá nhân, không ỷ lại vào những học sinh có năng lực trong nhóm; rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm; giúp giáo viên đánh giá sâu sát, đúng thực chất năng lực nhận thức của từng học sinh.

4.4.2. Kĩ thuật ổ bi: Là một kỹ thuật dùng trong thảo luận nhóm, giáo viên chia học sinh thành hai nhóm ngồi theo hai vòng tròn đồng tâm như hai vòng của một ổ bi và đối diện nhau nhằm mục đích cho mỗi học sinh có thể trao đổi, thảo luận với lần lượt  các học sinh ở nhóm khác. 
Hình minh họa:
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Ví dụ 1: Bài Luyện tập ( Sách Toán 1 Cánh diều – trang 62).

      - Giáo viên tổ chức cho học sinh vận dụng kĩ thuật ổ bi ở hoạt động luyện tập, thực hành.

- Giáo viên chia nhóm 10 học sinh: 5 học sinh tạo thành vòng tròn nhỏ bên trong; 5 học sinh tạo vòng tròn lớn bên ngoài.

- Mỗi học sinh cầm trên tay 1, hoặc 2 phép tính trong Bảng trừ trong phạm vi 6 mà đã thành lập được ở bài “Phép trừ trong phạm vi 6 (tiếp theo)”.

- Khi bắt đầu, 2 học sinh đối diện nhau sẽ cùng trao đổi và trả lời kết quả phép tính của bạn.

- Sau hiệu lệnh của giáo viên thì học sinh di chuyển theo chiều kim đồng hồ và tiếp tục trao đổi với bạn tiếp theo về phép tính của mình, và nói về cách tìm ra kết quả phép tính ấy.

 - Như vậy, sau 1 khoảng thời gian học sinh trong các nhóm sẽ được trao đổi cùng bạn về tất cả các phép trừ trong phạm vi 6, làm tăng khả năng trao đổi giữa các bạn về cách tìm ra kết quả phép tính và củng cố lại các phép tính trong Bảng cộng, trừ trong phạm vi 6.

* Một số lưu ý:
- Lựa chọn vấn đề phù hợp với khả năng của học sinh.
- Phân bố thời gian hợp lý cho hai vòng khi thực hiện nhiệm vụ.

- Không gian lớp học đủ điều kiện về diện tích để xếp bàn ghế phù hợp với hoạt động.

Tóm lại: Để phát triển năng lực giao tiếp toán học, năng lực tư duy và lập luận toán học mỗi giáo viên cần tìm hiểu, nghiên cứu nội dung trong từng mạch kiến thức để có sự lựa chọn kĩ thuật dạy học phù hợp, phát huy tính tích cực của học sinh.
4.4.3. Kĩ thuật hẹn hò: Là biến thể của kĩ thuật Think – Pair – Share, bản chất của kĩ thuật này là hoạt động cặp đôi, nhằm:

- Giúp HS tạo thành thói quen tương tác trong học tập.

- Phát triển kĩ năng tư duy đặt câu hỏi, giao tiếp, phản biện, phân tích tổng hợp.
*Cách thực hiện:

- Phát cho mỗi học sinh một đồng hồ, có các khung giờ khác nhau. (Trên thực tế, ngoài việc sử dụng đồng hồ để thiết lập các cuộc hẹn, giáo viên có thể sử dụng địa điểm, vị trí, đôi bạn thân thiết… để thiết lập cuộc hẹn)

Bước 1: Học sinh xác định đồng hồ của mình bằng cách viết tên vào tờ giấy.
Bước 2: Giới thiệu cách hẹn hò, mỗi cung giờ cho học sinh hẹn với 1 bạn và chỉ được hẹn với 1 bạn ở 1 cung giờ.

Bước 3: Sử dụng kết quả hẹn hò

- Yêu cầu HS sẽ giải quyết nhiệm vụ đó cùng bạn đã hẹn ở 1 cung giờ.
- HS di chuyển, tìm bạn hẹn để thực hiện nhiệm vụ giáo viên giao

Bước 4: Bốc thăm, chọn cặp trình bày.

Ví dụ: Khi hướng dẫn học sinh làm bài tập 3 trong bài Luyện tập - Trang 70.
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*Thiết lập cuộc hẹn bằng đồng hồ:

Nội dung: 1. Viết các phép tính thích hợp với các số 6, 3, 9.

                 2. Viết các phép tính thích hợp với các số 7, 1, 8

Bước 1. Cho học sinh thiết lập các cuộc hẹn tại thời điểm 12 giờ, 3 giờ, 6 giờ, 9 giờ.

Bước 2: GV giao nhiệm vụ: Thực hiện nhiệm vụ 1 với bạn hẹn lúc 3 giờ.

                                              Thực hiện nhiệm vụ 2 với bạn hẹn lúc 9 giờ.

Bước 3: Học sinh di chuyển tìm bạn hẹn tại thời điểm 3 giờ, thảo luận, thực hiện nhiệm vụ 1. Hết thời gian quy định, giáo viên yêu cầu học sinh tiếp tục di chuyển tìm bạn hẹn lúc 9 giờ để thực hiện nhiệm vụ thứ hai.

Bước 4: Kiểm tra, đánh giá: Sau khi học sinh trở về vị trí ban đầu, giáo viên gọi ngẫu nhiên học sinh lên trình bày. Chú ý trình bày với bạn cùng thực hiện nhiệm vụ.
Tóm lại: Khi sử dụng kỹ thuật hẹn hò sẽ kích thích học sinh chú ý, tạo hứng thú học tập, rèn kĩ năng chia sẻ, giao tiếp, hợp tác, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ.
4.4.4. Kĩ thuật “Xích xe tăng” (hay Lẩu băng chuyền)
Đây cũng là hình thức chia sẻ cặp đôi một cách hiệu quả.
*Cách tiến hành: Giáo viên sẽ chia lớp học thành các nhóm gồm 6, đến 8 bạn chia thành 2 hàng bằng nhau đứng song song. Giáo viên yêu cầu học sinh bước sang bên trái của mình 2 bước. Lúc này sẽ thừa ra 2 học sinh đầu hàng. Giáo viên tiếp tục yêu cầu học sinh đầu hàng chuyển hàng để tạo thành các cặp đôi bắt cặp với nhau để chia sẻ nội dung học tập. Và cứ tiếp tục làm như vậy cho đến khi hết nội dung cần chia sẻ. Ví dụ: 
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Sử dụng kỹ thuật “Xích xe tăng” sẽ giúp học sinh hứng thú hơn với tiết học, phát huy được tính tích cực của mỗi cá nhân, tạo cơ hội cho học sinh được phát triển các năng lực toán học khác nhau.

Tóm lại: Sử dụng các kĩ thuật dạy học tích cực giúp  học sinh hứng thú, tự giác, tích cực học tập, giúp các em giải quyết những vấn đề khó một cách nhẹ nhàng, tự nhiên và hiệu quả. Không những thế, các em thêm yêu thích môn học, thích khám phá, tìm tòi các kiến thức toán học, từ đó góp phần hình thành và phát triển các năng lực đặc thù cần thiết cho học sinh. Tuy nhiên người giáo viên cũng cần đầu tư thời gian nghiên cứu, tìm hiểu mục tiêu, nội dung bài học để lựa chọn được những kĩ thuật dạy học phù hợp, mang lại hiệu quả cao nhất.
4.5. Biện pháp 5: Tổ chức hoạt động thực hành và trải nghiệm
Hoạt động thực hành và trải nghiệm là một nội dung mới trong Chương trình giáo dục phổ thông 2018 nhằm tăng cường khả năng liên hệ, vận dụng kiến thức, kĩ năng toán học đã được tích lũy và những kinh nghiệm của bản thân vào thực tiễn cuộc sống. Hai nội dung “Số và Đại số; Hình học và Đo lường” đều được thể hiện qua mạch “Hoạt động trải nghiệm” đề nhấn mạnh định hướng dạy học toán gắn với thực tiễn và dạy học tích hợp kiểu mô hình STEM.
Hoạt động chủ đạo đối với học sinh Tiểu học nói chung và học sinh lớp 1 nói riêng ở giai đoạn vận dụng là những hoạt động trải nghiệm đa dạng, có thể trải nghiệm ngay trong môn học, lớp học và cũng có khi cần trải nghiệm trong đời sống thực của học sinh. Do đó, giáo viên cần lựa chọn để xác định những nội dung, những cơ hội phù hợp nhất để học sinh học toán qua trải nghiệm. 
Học qua trải nghiệm trong chương trình môn Toán ở tiểu học có ba cấp độ:

- Loại thứ nhất: Trải nghiệm trong một giai đoạn của một tiết dạy học toán.


- Loại thứ hai: Trải nghiệm trong toàn bộ tiết học.


- Loại thứ ba: Trải nghiệm trong một chủ đề.


Các hình thức học qua trải nghiệm có hai loại:


- Hoạt động trải nghiệm ngay trong lớp học, thuần túy là các hoạt động trong nội dung bài học.


- Hoạt động trải nghiệm gắn với thực tiễn ngoài lớp học.

Thực hiện định hướng mục tiêu và những định hướng đó, tùy vào tình hình cụ thể, khi dạy dạng toán về cộng, trừ trong phạm vi 10 tôi tổ chức hoạt động như sau:

- Tổ chức cho HS trực tiếp quan sát, đếm số lượng vật thật trong lớp học (bàn ghế, mũ nón, sách vở, đồ dùng học tập, đồng hồ treo tường, quạt, bảng lớp, tủ sách..) và những đồ vật, cây cối ngoài sân trường (bồn hoa, ghế đá,…).
- Tổ chức cho HS quan sát qua hình ảnh, video minh họa các tình huống liên quan đến phép cộng, phép trừ.


Ví dụ 1: Bài “Em vui học toán” – Trang 81


Bài tập 3: Vẽ tranh rồi viết phép cộng, phép trừ thích hợp
Ở bài tập này tôi tổ chức hoạt động trải nghiệm như sau:
-  Cho HS vẽ tranh theo sở thích về số lượng đồ vật, con vật, cây cối...

- Yêu cầu học sinh tự viết phép tính phù hợp với nội dung tranh.

- Khuyến khích học sinh tự nêu được tình huống trong tranh vẽ của mình và của bạn.
- Sử dụng kĩ thuật “Phòng tranh” để tổ chức trưng bày bài vẽ của học sinh. 
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Ví dụ 2: Bài “Phép cộng trong phạm vi 6” – Trang 38


Trong hoạt động vận dụng của bài học tôi tổ chức cho học sinh trải nghiệm ngay tại không gian lớp học bằng trò chơi “Kết bạn” nhằm mục đích giúp học sinh ghi nhớ các phép cộng trong phạm vi 6. Cách thực hiện như sau:


- Hướng dẫn học sinh đứng thành một hàng có cả học sinh nam và nữ.



- Khi giáo viên hô: Kết bạn 1 nam 3 nữ thì học sinh sẽ nhanh chóng di chuyển thành các nhóm theo yêu cầu.



- Sau đó giáo viên khuyến khích học sinh nêu tình huống từ yêu cầu kết bạn mà cô vừa đưa ra (Ví dụ: Có 1 bạn nam và 3 bạn nữ. Hỏi có tất cả mấy bạn?). Từ tình huống đã nêu học sinh có thể nói được ngay phép tính: 1 + 3.


- Làm tương tự với những nhóm kết bạn khác sẽ giúp học sinh ghi nhớ một cách chính xác, có hệ thống các phép cộng trong phạm vi 6 vừa được học.

Khi thực hiện hoạt động thực hành và trải nghiệm tôi thấy học sinh hứng thú hơn, tích cực hoạt động hơn. HS được vận dụng thực tế để giải quyết bài tập, qua đó HS hiểu biết thực tế hơn, áp dụng các kiến thức đã học vào được trong thực tiễn, học đi đôi với hành. Qua hoạt động thực hành trải nghiệm, học sinh dần hình thành các năng lực cần thiết như năng lực tự chủ và tự học, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực hợp tác và giao tiếp, …Hoạt động trải nghiệm chính là con đường ngắn nhất, dễ nhất để học sinh khám phá kiến thức từ thực tế cuộc sống. Những điều các em tiếp nhận qua trải nghiệm sẽ dễ nhớ, in sâu và giúp các em thêm hứng thú khám phá, ham tìm tòi, học hỏi. 

5. Kết quả đạt được
Trong quá trình giảng dạy khi áp dụng các biện pháp nêu trong sáng kiến tôi nhận thấy học sinh đã nắm được cách cộng trừ trong phạm vi 10 một cách chủ động. Không những thế các em còn tích cực tự hợp tác với các bạn để suy nghĩ, tìm tòi, khám phá, áp dụng bảng cộng, trừ đã học vào thực hành tính thành thạo. Tất cả các đối tượng học sinh trong lớp đều tham gia hoạt động học tích cực, chủ động.
- Kết quả khảo sát trước và sau áp dụng sáng kiến:
	Tháng
	Sĩ số
	Điểm 9; 10
	Điểm 7; 8
	Điểm 5; 6
	Điểm dưới 5

	
	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	10/2023
	34
	14
	41,2
	12
	35,3
	7
	20,6
	1
	2,9

	1/2024
	34
	22
	64,7
	8
	23,5
	4
	11,8
	0
	0


Bảng số liệu trên cho thấy:

- Điểm 9; 10: tăng 12 bài, đạt 23,5%.

- Điểm 7; 8: giảm 4 bài, đạt 11,8%.

- Điểm 5; 6: giảm 3 bài, đạt 8,8%.

- Không còn điểm dưới 5.

Nhìn vào kết quả trong các bảng thống kê trên tôi thấy để đạt hiệu quả trong dạy học toán thì  việc sử dụng vốn sống của các em, đưa các em vào thực hiện hành động học để tự tay làm rồi tự chiếm lĩnh kiến thức mới, tự vận dụng thực hành như kinh nghiệm tôi nêu và áp dụng vào thực nghiệm dạy trên lớp tôi chủ nhiệm đã thành công. Học sinh đều thuộc các bảng cộng, trừ ngay tại lớp và thực hành, luyện tập tốt. Trong các giờ học, hầu hết các em đều rất hứng thú học tập, tích cực chiếm lĩnh kiến thức, không còn cảm giác sợ và thiếu tự tin khi học Toán.
Như vậy với những biện pháp dạy học nhằm phát huy tính tích cực của học sinh khi dạy phép cộng, phép trừ trong phạm vi 10, tôi nhận thấy các em hứng thú học tập hơn. Các em rất tích cực chuẩn bị cho tiết Toán theo sự chỉ dẫn của giáo viên. Trong khi học, các em tích cực sử dụng đồ dùng để tự nêu và tự giải quyết các tình huống có vấn đề, tích cực tự suy nghĩ theo định hướng của giáo viên để tự chiếm lĩnh kiến thức mới, liên hệ với kiến thức đã học và tích cực vận dụng thực hành. Các em cũng đã dần tạo cho mình thói quen kiểm tra lại bài làm, tích cực suy nghĩ cách làm khác và nêu tình huống có vấn đề theo hướng mở rộng hơn.
Điều này một lần nữa khẳng định hiệu quả của các biện pháp mà tôi đưa ra khi dạy cộng, trừ trong phạm vi 10. Bản thân tôi cũng thấy chất lượng môn Toán của lớp tôi có nhiều tiến bộ, học sinh đều phát huy được hết khả năng của mình và rất hứng thú khi học Toán. 
6. Điều kiện để sáng kiến được nhân rộng
- Trong sáng kiến này tôi đã nghiên cứu và áp dụng trong các lĩnh vực: Nâng cao hiệu quả dạy học phép cộng, phép trừ trong phạm vi 10, sử dụng các phương pháp và các kĩ thuật dạy học mới nhằm phát huy tính tích cực  của học sinh lớp 1. Vì thế tôi khẳng định sáng kiến kinh nghiệm này có thể áp dụng cho tất cả các giáo viên đang giảng dạy theo chương trình Toán lớp 1.
- Sáng kiến này có thể áp dụng dạy cho nhiều đối tượng học sinh (Học sinh tiếp thu nhanh, học sinh nhận thức chậm, học sinh khuyết tật) và có thể áp dụng ở tất cả các khối lớp Một. Các giải pháp đưa ra dễ thực hiện, có tính khả thi. Hơn nữa, giáo viên nào cũng có thể thực hiện được.
- Đối với nhà trường cần quan tâm hơn nữa trong việc bổ sung, mua sắm thêm nhiều tài liệu để giúp giáo viên và học sinh tham khảo.
- Với các cấp quản lý cần tạo điều kiện trong việc bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên.
KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ

1. Kết luận 

- Việc nắm chắc kiến thức về các phép tính cộng, trừ trong phạm vi 10 có vai trò rất quan trọng, giúp học sinh học tập tốt các mạch kiến thức tiếp theo. 

- Áp dụng thường xuyên các phương pháp, kĩ thuật dạy học tích cực không những giúp các em nắm vững kiến thức môn Toán, góp phần phát triển phẩm chất năng lực, mà còn tạo hứng thú, say mê trong học tập.

- Các giải pháp nêu trên có tính khả thi, có khả năng áp dụng rộng rãi với việc dạy học Toán ở khối lớp 1 và các khối lớp khác. 

2. Khuyến nghị
* Đối với các cấp quản lý 
- Quan tâm, tạo điều kiện trong việc bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên.
- Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học hiện đại.
* Đối với giáo viên

- Cần nhận thức đầy đủ ý nghĩa và tác dụng của dạy học phát huy tính tích cực, góp phần phát triển năng lực, phẩm chất học sinh.

- Tích cực đổi mới hình thức, phương pháp, kĩ thuật dạy học để tiết học đạt hiệu quả cao nhất.

- Cần tích cực ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy tạo hứng thú học tập cho học sinh.

- Tự học, tự bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

 





Tôi xin chân thành cảm ơn!                                                             

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Sách GV Toán 1 - Nhà xuất bản Đại học Sư phạm

2. Phương pháp dạy học Toán ở Tiểu học - Nhà xuất Đại học Quốc Gia Hà Nội 

3. Sách giáo khoa Toán 1 - Nhà xuất bản Đại học Sư phạm

4. Phương pháp dạy học của GV và phương pháp học tập của HS theo mô hình trường học mới

5. Tài liệu tập huấn Đánh giá HS tiểu học (TT 27/2020/ TT- BGDĐT)

6. Tài liệu Phương pháp giáo dục, đánh giá kết quả giáo dục môn Tiếng Việt, Toán (Trong chương trình Giáo dục phổ thông 2018)
7. Tài liệu Hướng dẫn dạy học môn Toán lớp 1 theo chương trình giáo dục phổ thông mới – Nhà xuất bản Đại học sư phạm

GIÁO ÁN MINH HỌA
TOÁN
Luyện tập (trang 62, 63)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

1. Phát triển các năng lực đặc thù: 
- Năng giải quyết vấn đề toán học, năng lực tư duy và lập luận toán học, phát triển năng lực giao tiếp toán học, năng lực mô hình hoá toán học.
- Củng cố về bảng trừ và làm tính trừ trong phạm vi 6.

- Vận dụng được kiến thức, kĩ năng về phép trừ trong phạm vi 6 đã học vào giải quyết một số tình huống gắn với thực tế.
2. Phát triển các năng lực chung: Năng lực tự chủ và tự học; Năng lực giao tiếp và hợp tác; Năng lực giải quyết vấn đề sáng tạo.
3. Phát triển các phẩm chất: Chăm chỉ học tập và có ý thức trách nhiệm hoàn thành  nhiệm vụ được giao.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

- Máy tính, máy chiếu, sách điện tử, các thẻ phép tính.

- Video câu chuyện: Dấu chấm (giải lao).

- Một số tình huống đơn giản dẫn tới phép trừ trong phạm vi 6.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của HS

	- Giới thiệu bài: Luyện tập

- Tổ chức cho HS chơi trò chơi đố vui

GV nêu yêu cầu chơi: Đố nhau các trừ trong phạm vi 6.
	- VD:  HS1 : Đố các bạn 5 - 2 = ?  rồi chỉ định HS khác trả lời. HS 2: trả lời 5 - 2 = 3 rồi tiếp tục ra câu khác. 

- VD: 6 - 3 = ? và chỉ định HS3 trả lời. Khoảng 6, 7 HS.

	- GV đố cả lớp: GV đưa các thẻ phép tính đã chuẩn bị sẵn có che kết quả để HS nêu (Các thẻ phép tính là các phép tính có trong bài tập 1)
	- HS lần lượt lật hoa dán ở kết quả giải các câu đố GV đưa ra.

	- GV lựa sắp xếp các thẻ phép tính:

3 - 2 = 1      4 - 3 = 1     3 - 1 = 2

4 - 2 = 2      5 - 3 = 2     5 - 1 = 4
 

5 - 2 = 3      6 - 3 = 3     6 - 5 = 1
	VD: 3 - 2 = 1,  4 - 2 = 2, 5 - 2 = 3



	- GVKL: Đây cũng chính là nội dung bài tập số 1: Tìm kết quả của mỗi phép tính.

- Cho cô biết đây là các phép tính trừ trong phạm vi mấy?

- GV chỉ vào cột 1, 2 yêu cầu HS đưa ra nhận xét.
	- HS lắng nghe.

- Phép trừ trong phạm vi 6.

- HS nhanh trả lời.

	- Qua bài tập này chúng mình được ôn lại các phép trừ trong phạm vi 6. Chúng mình sẽ vận dụng những kiến thức này để giải quyết bài tập số 2.
	- HS lắng nghe.



	B. Hoạt động thực hành, luyện tập
	

	Bài 2: Tính nhẩm

- GV nêu yêu cầu

- GV nhận xét chữa bài.

- Em hãy nêu cách nhẩm của mình.
- GV chỉ vào các phép tính: 

5 – 5 = 0,  6 – 6 = 0. Yêu cầu HS nêu nhận xét.

- Yêu cầu HS lấy thêm ví dụ

- Yêu cầu HS nhận xét các phép tính:  5 - 0 = 5, 6 - 0 = 6 và lấy thêm ví dụ.
	- 3 HS lên bảng làm bài.

- HS dưới lớp làm bài, đổi vở kiểm tra chéo bài nhau.

- HS quan sát và nhận xét.

- HS nhanh lấy ví dụ.

- HS thực hiện yêu cầu.

	* GV chốt lại cách nhẩm, các kết luận về số 0 trong phép trừ.
* Giải lao: 

- GV giáo dục HS: Trong mỗi chúng
	- HS xem video câu chuyện: “Dấu chấm”.

	ta không có ai là kém cỏi, chỉ cần các em cố gắng phấn đấu, nỗ lực các em sẽ trở nên giỏi hơn.
	- HS lắng nghe.

	Bài 3: Tổ chức cho HS chơi trò chơi: “Giải cứu những con vật có ích” (Phương pháp trò chơi học tập)

GV dẫn dắt trò chơi: 
	

	“Các con vật có ích giúp chúng ta rất nhiều trong cuộc sống hằng ngày. Để có thể giải cứu được những con vật có ích phải giải được bí mật ẩn chứa trong các ngôi nhà. Các em có muốn trở thành những dũng sĩ khám phá bí ẩn của các ngôi nhà và giải cứu được những con vật không?”

	Chúng mình cùng khám phá bí ẩn ở ngôi nhà thứ nhất nhé.

+ Chúng mình quan sát và cho cô biết làm thế nào để lật mở các ô cửa ở ngôi nhà thứ  nhất?
	- HS chia sẻ cách làm.



	- GV chiếu lại kết quả HS vừa làm, nêu yêu cầu. 


	- HS đọc lần lượt các phép tính trong ngôi nhà thứ nhất.

	- Nêu các phép trừ khác có kết quả bằng 3.
	- HS nêu:

4 - 1 = 3

5 - 2 = 3

6 - 3 = 3

	- GV chốt lại cách làm.
Bài 4: Số? (Phương pháp trực quan)
- Để làm được bài này chúng mình
cần làm gì?
	- HS làm tương tự với các ô số khác và các ngôi nhà khác.
- HS nêu yêu cầu.

	- GV đưa tranh 1 và nêu yêu cầu.
	- HS nêu tình huống, viết phép tính thích hợp vào vở BT.

	- Làm tương tự với 2 tranh còn lại.
	- HS thực hiện.

	- GV chốt lại cách làm.
	- HS lắng nghe.

	Bài 5: Xem tranh rồi nêu các phép trừ thích hợp. (Kĩ thuật Xích xe tăng)
	

	- GV chia lớp thành các nhóm 8 và nêu yêu cầu.
	- HS chia sẻ với nhau về các tình huống mình quan sát được trong bức tranh từ đó nêu phép tính phù hợp.

	- Khi nào chúng mình viết phép tính trừ?

* GV nhận xét và chốt.
	- HS trả lời: bớt đi, cho đi,…



	C. Hoạt động vận dụng
	

	- GV nêu yêu cầu.
	- HS nêu các tình huống có phép trừ trong phạm vi 6 gắn với thực tiễn cuộc sống.

	D. Củng cố, dặn dò
	

	- Bài học hôm nay, em biết thêm được điều gì? (Kĩ thuật trình bày 1 phút)
	- Luyện tập các phép trừ trong phạm vi 6.

- Ôn lại cách tính nhẩm.

- Ôn lại tính chất về số 0 trong phép trừ.

	- Dặn dò HS xem trước bài: Phép trừ trong phạm vi 10.
	- HS lắng nghe, thực hiện theo yêu cầu.


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY
…………………………………………………………………………………………….….
………………………………………………………………………………………………..

BÀI KHẢO SÁT – LẦN 1

 Thời gian khảo sát: Tuần 7 – Tháng 10/2023
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 điểm)
Hãy khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng: 

Câu 1: Phép tính 3 + 2  có kết quả là: (1 điểm)

A. 3                        B. 4                         C. 5                       D. 6

Câu 2: Điền số thích hợp vào ô trống: (1 điểm)



A. 3                  B. 9                     C. 0                       D. 6

Câu 3: (1 điểm)  Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống: 
  A.  3  +  1  > 5                                    B.    4 + 2  = 6

II. PHẦN TỰ LUẬN (7 điểm)
Câu 4: Em hãy điền số vào hình (2 điểm)    

       
Câu 5: Tính (2,5 điểm)

3  +  3  = ……

5  +  0 = …… 
  5 + 1 = 


3  +  1  =……. 

4  + 1 = …….
  2 + 4 =

Câu 6 :  >, <, = ? (1 điểm)

a) 2 + 3            6


    b) 4 +  2            3 + 2   
Câu 7: Viết phép tính thích hợp vào ô trống (1,5 điểm)



BÀI KHẢO SÁT – LẦN 2

 Thời gian khảo sát: Tuần 18 – Tháng 1/2024
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 điểm)

Hãy khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng: 
Câu 1: Phép tính 10 - 6 có kết quả là:  (0,5 điểm)
A. 4                         B. 6                          C. 2                          D. 5

Câu 2: Điền số thích hợp vào ô trống: (1 điểm)



A. 6                     B. 5                       C. 0                          D. 3
Câu 3: Điền dấu  +;  -  thích hợp vào ô trống: (0,5 điểm)
        A.  6            1    =    5                        B.    5              3    =   8                      

Câu 4: Đúng ghi Đ,  sai ghi S vào ô trống: (0,5 điểm)
  A.  3  +  6  > 10                                    B.    4 + 2  <  9


Câu 5: Số cần điền vào ô trống  0 +        = 10   là: (1,5 điểm)
A. 2                 B. 1                       C. 3                  D. 10

II. PHẦN TỰ LUẬN (7 điểm)
Câu 6: Em hãy điền số vào hình (1,5 điểm)    

       

Câu 7: Tính (3 điểm)

5  +  3  = ……

7  +  0 = …… 



8  –  5  =……. 

6  –  6 = …….


3  +  6  -  5  = ……          10  -  6  +  5  = ……           


Câu 8 :  >, <, = ? (1 điểm)

a) 8 - 3            6


    b) 10 - 2            5 + 2   
Câu 9: Điền số (0,5 điểm )
8 - 3  >  ………  >   5 – 2
Câu 10: Viết phép tính thích hợp vào ô trống (1 điểm)
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